


BÁO CÁO CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO CỦA CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ CHUBB LIFE
(Quý 2/2026)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ
Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
 Loại hình quỹ: Quỹ mở
1. Mục tiêu của Quỹ:
Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tối đa hóa lợi nhuận đồng thời bảo toàn vốn cho Nhà Đầu tư thông qua việc đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định an toàn và một phần vào các cổ phiếu cơ bản có hoạt động kinh doanh tốt và được tự do chuyển nhượng với mục đích phân tán rủi ro đầu tư và mang lại cho các Nhà Đầu tư kết quả tốt nhất từ việc quản lý danh mục đầu tư, phù hợp với các quyết định của Đại hội Nhà Đầu tư và Pháp luật. 
2. Hiệu quả hoạt động của Quỹ:
	NAV ngày 30/06/2025 (VNĐ)
	NAV ngày 30/06/2026 (VNĐ)

	134.484.037.681
	141.645.682.031


Tính đến kỳ báo cáo, giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ tăng 5,33% so với giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ cùng kỳ năm trước.
3. Chính sách và chiến lược đầu tư của Quỹ:
Quỹ định hướng xây dựng một danh mục tập trung chủ yếu vào trái phiếu và tài sản có thu nhập cố định. Trong đó, trái phiếu sẽ bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, trái phiếu chào bán ra công chúng, trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bởi tổ chức niêm yết, có bảo lãnh thanh toán của tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bởi tổ chức niêm yết có cam kết mua lại trước hạn của tổ chức phát hành tối thiểu 01 lần trong 12 tháng và mỗi lần cam kết mua lại tối thiểu 30% giá trị đợt phát hành; trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bởi tổ chức niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại từ 12 tháng trở xuống; trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bởi tổ chức niêm yết, trong đó trái phiếu hoặc tổ chức phát hành được xếp hạng tín nhiệm bởi các tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập theo quy định Pháp luật liên quan. Các tài sản thu nhập cố định khác bao gồm tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi hoặc hợp đồng tiền gửi tại các ngân hàng uy tín. 
Việc phân bổ tài sản có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào nhận định của Công ty Quản lý Quỹ, với mục đích bảo toàn vốn và mang lại lợi nhuận tối ưu cho Nhà Đầu tư. Ngoài ra, Quỹ có thể cân nhắc đầu tư vào một danh mục đa dạng với các cổ phiếu niêm yết theo quy định của Pháp luật có giá trị vốn hóa lớn cũng như thanh khoản cao trên Sở giao dịch chứng khoán.
4. Phân loại Quỹ:
Quỹ được thành lập tại Việt Nam dưới hình thức Quỹ mở theo Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 58/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24 tháng 10 năm 2018 và Giấy chứng nhận thành lập Quỹ mở số 35/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03 tháng 04 năm 2019.


5. Thời gian khuyến cáo đầu tư của Quỹ:
Quỹ không bị giới hạn về thời hạn hoạt động.
6. Mức độ rủi ro ngắn hạn (thấp, trung bình, cao):
Quỹ có mức độ rủi ro ngắn hạn thấp.
7. Thời điểm bắt đầu hoạt động của Quỹ:
Quỹ bắt đầu hoạt động từ ngày 03/04/2019.
8. Quy mô Quỹ tại thời điểm báo cáo
	Vốn của quỹ theo mệnh giá (đồng)
	99.884.989.600

	Số lượng CCQ đang lưu hành (CCQ)
	9.988.498,96


Tại ngày 30 tháng 06 năm 2026, số lượng Chứng chỉ quỹ (“CCQ”) đang lưu hành của Quỹ là 9.988.498,96 CCQ, tương đương với quy mô vốn của Quỹ theo mệnh giá là 99.884.989.600VNĐ.
9. Chỉ số tham chiếu của Quỹ:
Chỉ số Trái phiếu Chính phủ năm (05) năm của HNX.
10. Chính sách phân phối lợi nhuận của Quỹ:
Quỹ phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư dựa trên Nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư, phù hợp với Điều lệ của Quỹ và quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành.
11. Lợi nhuận thuần thực tế phân phối trên một đơn vị Chứng chỉ quỹ Quỹ:
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2026, lợi nhuận thuần thực tế phân phối trên một đơn vị CCQ là 0 VNĐ.
II. 	SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG
1. Cơ cấu tài sản quỹ:
	Cơ cấu tài sản quỹ
	30/06/2026
(%)
	30/06/2025
(%)
	30/06/2024
(%)

	1. Trái phiếu niêm yết
	26,47
	0
	4,15

	2. Trái phiếu chưa niêm yết
	8,46
	20,69
	0

	3. Tiền gửi ngân hàng
	0,96
	1,16
	0,76

	4. Các khoản tương đương tiền
	0
	0
	0

	5. Tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng
	39,95
	45,64
	72,33

	6. Chứng chỉ tiền gửi
	21,84
	30,05
	16,01

	7. Khác
	2,32
	2,46
	6,74

	Cộng
	100,00
	100,00
	100,00



2. Chi tiết chỉ tiêu hoạt động:
	Chỉ tiêu
	30/06/2026
	30/06/2025
	30/06/2024

	2.1. Giá trị tài sản ròng của Quỹ (VNĐ) 
	141.645.682.031
	134.484.037.681
	127.762.004.306

	2.2. Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành (CCQ)
	9.988.498,96
	9.989.176,99
	9.989.098,43

	2.3. Giá trị tài sản ròng của một đơn vị Chứng chỉ quỹ (CCQ) (VNĐ)
	14.180,87
	13.462,97
	12.790,14

	2.4. Giá trị tài sản ròng cao nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo (VNĐ)
	14.180,87
	13.462,97
	12.790,14

	2.5. Giá trị tài sản ròng thấp nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo (VNĐ)
	13.988,49
	13.303,02
	12.622,49

	2.6. Giá cuối ngày của 1 đơn vị CCQ tại ngày báo cáo (VNĐ)
	N/A (*)
	N/A (*)
	N/A (*)

	2.7. Giá cuối ngày cao nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo (VNĐ)
	N/A (*)
	N/A (*)
	N/A (*)

	2.8. Giá cuối ngày thấp nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo (VNĐ)
	N/A (*)
	N/A (*)
	N/A (*)

	2.9. Tổng tăng trưởng (%)/1 đơn vị CCQ so với cùng kỳ năm trước.
	5,33
	5,22
	6,17

	2.9.1. Tăng trưởng vốn (%)/1 đơn vị CCQ (Thay đổi do biến động giá)
	0,00
	0,00
	0,00

	2.9.2. Tăng trưởng thu nhập (%)/1 đơn vị CCQ (Tính trên thu nhập đã thực hiện) so với cùng kỳ năm trước.
	5,33
	5,22
	6,17

	2.10. Phân phối gộp trên 1 đơn vị CCQ
	N/A (**)
	N/A (**)
	N/A (**)

	2.11. Phân phối ròng trên 1 đơn vị CCQ
	N/A (**)
	N/A (**)
	N/A (**)

	2.12. Ngày chốt quyền (Ex-date of distribution)
	N/A (**)
	N/A (**)
	N/A (**)

	2.13. Tỷ lệ chi phí hoạt động của quỹ (%)
	1,80
	1,87
	1,90

	2.14. Tốc độ vòng quay danh mục (%)
	21,32
	36,65
	17,83




3. Tăng trưởng qua các thời kỳ:
	Giai đoạn
	Tổng tăng trưởng của NAV/CCQ
	Tăng trưởng NAV/CCQ hàng năm

	- 1 năm
	5,33
	5,33

	- 3 năm
	17,71
	5,58

	- Từ khi thành lập
	41,81
	4,94

	- Tăng trưởng của chỉ số tham chiếu
	24,99 (***)
	(1,41)


4. Tăng trưởng hàng năm:
	Thời kỳ
	30/06/2026
(%)
	30/06/2025
(%)
	30/06/2024
(%)
	30/06/2023
(%)

	Tỷ lệ tăng trưởng (%)/01 đơn vị CCQ
	5,33
	5,22
	6,17
	5,40


Ghi chú:
N/A (*): 	Chứng chỉ quỹ của Quỹ không được niêm yết trên thị trường chứng khoán.
N/A (**): 	Quỹ chưa phân phối lợi nhuận.
(***): 	Quỹ áp dụng chỉ số tham chiếu là Chỉ số Trái phiếu Chính phủ năm (05) năm của HNX    từ khi thành lập đến thời điểm báo cáo.
[bookmark: _Hlk37245109]III. 	MÔ TẢ THỊ TRƯỜNG TRONG KỲ
1. Kinh tế Vĩ mô:
Tổng sản phẩm trong nước 
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2026 đạt mức tăng trưởng khá tốt, với tốc độ tăng ước đạt 8,39% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,51%, đóng góp 50,07%; khu vực dịch vụ tăng 7,87%, đóng góp 44,28%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,06%, đóng góp 5,65% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. 
Tính chung sáu tháng đầu năm 2026, GDP cả nước tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2025 tăng 7,63%). Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,81%, đóng góp 47,20%; khu vực dịch vụ tăng 8,09%, đóng góp 47,14%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,87%, đóng góp 5,66%.
Các hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, nhờ vào sự phục hồi đơn hàng xuất khẩu và hiệu ứng lan tỏa của đầu tư công. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là trụ cột tăng trưởng của toàn nền kinh tế sáu tháng đầu năm 2026 với tốc độ tăng 10,23%, đóng góp 33,07%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,34%, đóng góp 5,14%; ngành khai khoáng tăng 6,67%, đóng góp 1,60%; ngành xây dựng tăng 9,51%, đóng góp 6,85%. 
Trong khu vực dịch vụ, các hoạt động thương mại, vận tải và du lịch đạt mức tăng trưởng khá nhờ nhu cầu tiêu dùng tăng cao, hoạt động lưu thông hàng hóa và đi lại của người dân sôi động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Đáng chú ý, trong sáu tháng đầu năm 2026, ngành vận tải, kho bãi tăng 10,18% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 7,73%; bán buôn và bán lẻ tăng 9,67%, đóng góp 13,51%.
Nhìn chung, tăng trưởng GDP Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026 ở mức cao so với nhiều năm trở lại đây, đánh dấu sự chuyển biến tích cực trong cơ cấu nền kinh tế Việt Nam. Các động lực tăng trưởng gồm đầu tư, tiêu dùng đều ghi nhận mức tăng tốt. Về triển vọng tăng trưởng GDP cho cả năm 2026, chúng tôi lưu ý rằng mức tăng trưởng lũy kế trong 6 tháng đầu năm vẫn đang thấp hơn so mức mục tiêu của Chính phủ là trên 10% cho cả năm 2026, đồng thời các yếu tố căng thẳng về địa chính trị, lạm phát và lãi suất trên thế giới có thể ảnh hưởng tiêu cực đến mục tiêu tăng trưởng trong năm nay. Tuy nhiên, với các chính sách hỗ trợ của Chính phủ về phát triển kinh tế trong nước, quyết tâm đẩy mạnh đầu tư công, cơ sở hạ tầng và chú trọng đổi mới về khoa học công nghệ, chuyển đổi số của Chính phủ, chúng tôi kỳ vọng các quý còn lại của năm 2026 sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến tích cực trong các hoạt động kinh tế và đạt mức tăng trưởng GDP khả quan.
	Hình 1: Tăng trưởng GDP theo quý qua các năm
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	Nguồn: Tổng Cục Thống Kê


Lạm phát
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân quý II/2026 tăng 5,25% so với quý II/2025, trong đó chỉ số giá các nhóm tiêu dùng chính đều tăng: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 5,04%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 7,77%; giao thông tăng với 9,57%; giáo dục tăng 3,38%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 4,27%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 2,98%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,17%.
Tính chung bình quân sáu tháng đầu năm 2026, CPI tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,12%. Đóng góp phần lớn vào mức tăng CPI của 6 tháng đầu năm nay chủ yếu đến từ (i) chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,79%, tác động làm CPI chung tăng 1,72 điểm phần trăm (ii) chỉ số giá nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,72%, tác động làm CPI chung tăng 1,53 điểm phần trăm (iii) chỉ số giá nhóm giao thông tăng 5,23%, làm CPI chung tăng 0,52 điểm phần trăm, trong đó giá nhiên liệu tăng 8,90%. 
Nhìn chung, so với cùng kỳ năm trước, khác với xu hướng của năm 2025, CPI có mức tăng khá cao và tập trung vào Quý 2, do giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng cùng với nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao, xuất phát từ nguyên nhân giá nguyên liệu đầu vào và nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng. Bên cạnh đó, giá xăng dầu, giá gas đun tăng cao theo giá nhiên liệu thế giới đã góp phần làm tăng lạm phát.
Đánh giá về tình hình lạm phát trong giai đoạn còn lại của năm 2026, chúng tôi cho rằng áp lực có thể giảm bớt do giá nhiên liệu đã hạ nhiệt và tính mùa vụ trong tiêu dùng đã qua đi. Tuy nhiên, tình hình lạm phát Việt Nam vẫn cần theo dõi chặt chẽ do có thể tiếp tục bị ảnh hưởng tiêu cực từ các nhân tố sau: (i) Việt Nam tiếp tục lộ trình thị trường hóa đối với các dịch vụ do Nhà nước quản lý (bao gồm điện, học phí và dịch vụ y tế); (ii) Các biến động địa chính trị trên thế giới kéo dài và tiếp tục diễn biến phức tạp gây biến động giá năng lượng, ảnh hưởng tiêu cực đến nhóm hàng giao thông và nhiên liệu trong nước và (iii) Chính sách đầu tư công, phát triển cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh, dẫn đến sự thiếu hụt và tăng giá nguyên vật liệu dùng trong xây dựng và sản xuất, góp phần làm gia tăng chi phí đầu vào của doanh nghiệp và nền kinh tế.
	Hình 2: Lạm phát Việt Nam qua các tháng

	[image: ]

	Nguồn: Tổng Cục Thống Kê


Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá
Trong Quý II/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 300,18 tỷ USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 22,7%; nhập khẩu tăng 39,1%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 13,01 tỷ USD. Trong đó: 
· Kim ngạch xuất khẩu Quý II/2026 ước đạt 143,6 tỷ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 16,8% so với quý I/2026. Trong đó, đáng chú ý nhóm hàng điện tử, máy tính và linh kiện cùng với nhóm máy móc, thiết bị lần lượt tăng trưởng 52% và 25,7% so với cùng kỳ năm trước, và tương ứng chiếm khoảng 28,2% và 12,7% tỷ trọng tổng kim ngạch xuất khẩu. Như vậy, hoạt động xuất khẩu trong Quý II/2026 được thúc đẩy chủ yếu bởi các nhóm ngành sản phẩm công nghệ điện tử, máy móc thiết bị, trong khi các ngành truyền thống (như dệt may, giày dép) duy trì mức độ đóng góp không đáng kể.
· Kim ngạch nhập khẩu Quý II/2026 ước đạt 156,6 tỷ USD, tăng 39,1% so với cùng kỳ năm trước và tăng 23,7% so với quý I/2026. Trong đó, nhóm hàng điện tử, máy tính và linh kiện tăng trưởng 72,0% so với cùng kỳ năm trước và chiếm gần 40% tỷ trọng nhập khẩu. Sự tăng trưởng mạnh của kim ngạch nhập khẩu trong Quý II/2026 tiếp tục làm cán cân thương mại thâm hụt, từ đó có thể ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối và ổn định tỷ giá trong nước. Chúng tôi cho rằng sự gia tăng nhập khẩu trong kỳ có khả năng là chiến lược nhập khẩu trước linh kiện và hàng điện tử của các doanh nghiệp FDI để chuẩn bị cho chu kỳ sản xuất và mở rộng vào các quý cuối năm. Do đó, sẽ cần tiếp tục quan sát, theo dõi số liệu xuất, nhập khẩu được công bố và các tác động liên quan đến kinh tế vĩ mô (nếu có) trong các quý tiếp theo.
Hoạt động đầu tư
Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý II/2026 theo giá hiện hành ước đạt 1.059,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước ước đạt 301,6 nghìn tỷ đồng, tăng 13,2%; khu vực dân cư và tư nhân đạt 566,9 nghìn tỷ đồng, tăng 14,3%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 191,0 nghìn tỷ đồng, tăng 14,8%.
Tính chung sáu tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 10,5% cùng kỳ sáu tháng năm 2025. Có thể thấy, mức tăng trưởng này phản ánh hoạt động đầu tư tiếp tục được mở rộng, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế trong nửa đầu năm 2026, phù hợp với chính sách và định hướng của Chính phủ trong thời gian gần đây. Đáng chú ý, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 13,03 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay.
Về mức tăng cụ thể, vốn đầu tư khu vực Nhà nước ước đạt 508,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 28,1% tổng vốn và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước; khu vực dân cư và tư nhân ước đạt 973,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 53,8% và tăng 12,8%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 326,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 18,1% và tăng 13,5%.
Trong số 63 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong sáu tháng đầu năm 2026, Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất với 7,31 tỷ USD, chiếm 42,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc với 5,45 tỷ USD, chiếm 31,4%; Nhật Bản 1,2 tỷ USD, chiếm 6,9%; Trung Quốc 977,0 triệu USD, chiếm 5,6%; Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) 665,6 triệu USD, chiếm 3,8%; Hà Lan 420,4 triệu USD, chiếm 2,4%.
Thị trường cổ phiếu
Trong Quý II/2026, chỉ số VN-Index khởi đầu với 1.713,92 điểm, đánh dấu sự phục hồi sau giai đoạn giảm mạnh vào cuối quý I. Đà tăng của VN-Index trong quý II có sự góp phần lớn bởi nhóm cổ phiếu Vingroup. Dòng tiền tập trung vào số ít cổ phiếu dẫn dắt chỉ số khiến mức độ phân hóa của thị trường ở mức cao. Các cổ phiếu không có diễn biến giá thuận lợi dẫn tới việc nhà đầu tư cá nhân hạn chế giao dịch trên diện rộng. Thanh khoản thị trường ghi nhận sự hạ nhiệt sau giai đoạn cao điểm quý 1. Tổng giá trị giao dịch của VN-Index đạt khoảng 1,37 triệu tỷ đồng, giảm khoảng 23,5% so với mức xấp xỉ 1,80 triệu tỷ đồng của quý I, phản ánh dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường.
Tính đến ngày 30/06/2026, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.860,01 điểm, tăng 4,23% so với cuối năm 2025. Tổng mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 10.572,8 nghìn tỷ đồng, tăng 6,0% so với đầu năm. Tính chung từ đầu năm cuối tháng 06/2026, giá trị giao dịch bình quân đạt 29.314,7 tỷ đồng/phiên, tương đương với mức bình quân của năm 2025. Thị trường cổ phiếu có 725 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết; 825 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM với tổng giá trị niêm yết và đăng ký giao dịch đạt 2.847 nghìn tỷ đồng, tăng 5,0% so với cuối năm 2025. Theo dữ liệu của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, khối ngoại đã rút gần 80 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 3 tỷ USD, khỏi thị trường trong nửa đầu năm, tiếp nối áp lực rút vốn trong các năm gần đây.
Nhìn chung, thị trường cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự phân hóa và điều chỉnh sau nhịp tăng mạnh cuối năm 2025, phản ánh tác động tiêu cực từ các yếu tố xung đột địa chính trị và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, đặc biệt là trong thời điểm cuối quý I. Về triển vọng thị trường chứng khoán những quý còn lại của năm 2026, chúng tôi nhận định vẫn có nhiều yếu tố tích cực, tâm lý thị trường được dự báo sẽ củng cố bởi sự kiện Việt Nam được chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi trong nửa cuối năm 2026, cùng với sự hồi phục của các nhóm ngành đầu tư công và hạ tầng quốc gia. Chiến lược đầu tư cho năm 2026 vẫn là tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có nền tảng cơ bản tốt, lợi nhuận được đánh giá bền vững và có lợi thế chiến lược, đồng thời tiếp tục theo dõi sát những diễn biến rủi ro về lãi suất, lạm phát trong nước và các xung đột địa chính trị toàn cầu. 
Thị trường trái phiếu
Trên thị trường sơ cấp, Trái phiếu chính phủ (TPCP) Việt Nam ghi nhận mức tăng khối lượng phát hành so với Quý I/2026, mức lợi suất phát hành tiếp tục có xu hướng tăng, phản ảnh nhu cầu vốn cho nền kinh tế tiếp tục ở mức cao. Tính trong Quý 2/2026, Kho bạc Nhà nước đã tiến hành 13 phiên đấu thầu với tổng giá trị gọi thầu là 217.500 tỷ đồng, tỷ lệ đấu thầu thành công là khoảng 47,1%. Theo đó, tổng giá trị TPCP phát hành trong kỳ đạt 102.460 tỷ đồng, tương đương 68,31% kế hoạch phát hành của quý II/2026 (150.000 tỷ đồng). Tính lũy kế từ đầu năm 2026, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 182.561 tỷ đồng, hoàn thành 36.5% kế hoạch phát hành của năm 2026. Kỳ hạn phát hành chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 10 năm và 5 năm với giá trị lần lượt đạt 151.941 tỷ đồng và 27.255 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lần lượt là 83,2% và 14,9% tổng khối lượng TPCP phát hành trong 6 tháng đầu năm. Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết TPCP tại thời điểm cuối tháng 6/2026 đạt 2.715,3 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 17.611 tỷ đồng/phiên, tăng 17,7% so với tháng trước. Trong đó, giá trị giao dịch Outright chiếm 78,7%, giá trị giao dịch Repos chiếm 21,3% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,7% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 722 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, giá trị giao dịch bình quân phiên TPCP đạt 16.369 tỷ đồng/phiên, tăng 10,2% so với bình quân cả năm 2025. 
Trong Quý II/2026, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) ghi nhận sự phục hồi rõ nét cả về số lượng và giá trị phát hành. Tổng cộng có 111 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị đạt 135.778 tỷ đồng và 9 đợt phát hành ra công chúng trị giá 10.499 tỷ đồng. Tính chung cho 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị phát hành đạt 187.915 tỷ đồng, trong đó giá trị TPDN phát hành riêng lẻ là 163.083 tỷ đồng và ra công chúng là 24.833 tỷ đồng. Trái phiếu ngân hàng và bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất, lần lượt chiếm 48% và 38% (tương ứng với 90.788 tỷ đồng và 72.244 tỷ đồng). Trong tháng 6, các doanh nghiệp đã mua lại 58.397 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong 6 tháng còn lại của năm 2026, giá trị đáo hạn ước tính là 116.329 tỷ đồng. Trên thị trường thứ cấp, tính chung 6 tháng 2026, có 161 mã trái phiếu thực hiện đăng ký giao dịch mới với tổng giá trị 208,4 nghìn tỷ đồng. Trái phiếu bất động sản là nhóm có tỷ trọng giao dịch lớn nhất, giá trị giao dịch toàn thị trường ước đạt 741.8 nghìn tỷ đồng, tương ứng với mức giá trị giao dịch bình quân đạt 6.234,3 tỷ đồng/phiên. 
Nhìn chung, những diễn biến trên thị trường TPDN cho thấy sự phục hồi trở lại sau thời gian trầm lắng ở các năm trước, chất lượng hàng hóa và các quy định pháp lý liên quan đang thay đổi, hướng đến sự minh bạch, rõ ràng và bền vững hơn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
187.915 tỷ đồng







 
						(Nguồn: VBMA, HNX, CFMC)

IV. 	CHI TIẾT CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ
1. Số liệu chi tiết hoạt động của Quỹ

	Chỉ tiêu
	1 năm đến thời điểm báo cáo (%)
	3 năm gần nhất tính đến thời điểm báo cáo (%)
	Từ khi thành lập đến thời điểm báo cáo (%)

	A
	1
	2
	3

	Tăng trưởng thu nhập/1 đơn vị CCQ
	5,33
	17,67
	41,63

	Tăng trưởng Vốn/1 đơn vị CCQ
	0,00
	0,04
	0.18

	Tổng tăng trưởng/1 đơn vị CCQ
	5,33
	17,71
	41,81

	Tăng trưởng hàng năm NAV/1 đơn vị CCQ
	5,33
	5,58
	4,94

	Tăng trưởng của danh mục cơ cấu
	N/A (1)
	N/A (1)
	N/A (1)

	Thay đổi giá trị thị trường của 1 đơn vị CCQ
	N/A (2)
	N/A (2)
	N/A (2)



Ghi chú: 
N/A (1): 	Quỹ không sử dụng danh mục cơ cấu.
N/A (2):	Chứng chỉ quỹ của Quỹ không được niêm yết trên thị trường chứng khoán.
● Biểu đồ tăng trưởng NAV/CCQ  của Quỹ trong 3 tháng gần nhất:





● Thay đổi giá trị tài sản ròng:

	Chỉ tiêu
	30/06/2026
	30/06/2025
	Tỷ lệ thay đổi

	A
	1
	2
	3= ((1) - (2))/(2)

	Giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ
	141.645.682.031
	134.484.037.681
	5,33%

	Giá trị tài sản ròng (NAV) trên 1 đơn vị CCQ
	14.180,87
	13.462,97
	5,33%


Trong giai đoạn từ 30/06/2025 đến 30/06/2026 giá trị tài sản ròng của Quỹ tăng 5,33% chủ yếu do lợi nhuận từ kết quả đầu tư mang lại.
2. Thống kê về Nhà đầu tư nắm giữ Chứng chỉ quỹ tại thời điểm báo cáo (tại thời điểm gần nhất):
	Quy mô nắm giữ (Đơn vị)
	Số lượng Nhà đầu tư nắm giữ
	Số lượng đơn vị Chứng chỉ quỹ nắm giữ
	Tỷ lệ nắm giữ

	A
	1
	2
	3

	Dưới 5.000
	113
	29.009,12
	0,29%

	Từ 5.000 - 10.000
	0
	0
	0,00%

	Từ 10.000 đến 50.000
	0
	0
	0,00%

	Từ 50.000 đến 500.000
	-
	-
	0,00%

	Trên 500.000
	1
	9.959.489,84
	99,71%

	Tổng cộng
	114
	9.988.498,96
	100,00%



Ghi chú: Trình bày tình hình nắm giữ Chứng chỉ quỹ của Nhà đầu tư từ ít nhất đến nhiều nhất.
3. Chi phí ngầm và giảm giá
Để hạn chế vấn đề xung đột về lợi ích và đảm bảo sự chính xác của các khoản mục chi phí của Quỹ, Công ty quy định tất cả các nhân viên của công ty không được phép nhận các khoản giảm giá bằng tiền và không được thực hiện các khoản chi phí ngầm khi thực hiện các giao dịch của Quỹ với các đối tác cung cấp dịch vụ cho Quỹ.
Trong kỳ báo cáo, Quỹ không phát sinh các khoản giảm giá bằng tiền hoặc chi phí ngầm liên quan đến các giao dịch của Quỹ với các đối tác cung cấp dịch vụ cho Quỹ.
[bookmark: _Hlk37245167]V. 	THÔNG TIN VỀ TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG
Trong bối cảnh vẫn tiếp tục các diễn biến bất định tình hình địa chính trị trên thế giới, cùng rủi ro lạm phát và lãi suất của một số quốc gia lớn, Việt Nam có thể gặp một số khó khăn trong thời gian còn lại của năm 2026 trong việc kiểm soát các biến số vĩ mô cũng như triển vọng phát triển của các doanh nghiệp. Trong ngắn hạn, các yếu tố về lạm phát và ổn định tỷ giá trong nước cần phải được tiếp tục theo dõi và quan sát chặt chẽ. Trong dài hạn, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm tích cực trong phát triển kinh tế với nhiều triển vọng về cải cách thể chế, quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc tăng trưởng GDP trên 10%, ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công và tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia.
Thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn nửa cuối năm 2026 được kỳ vọng sẽ có những diễn biến và phát triển tích cực, đặc biệt là triển vọng phát triển kinh tế, tăng trưởng của doanh nghiệp và nâng hạng thị trường chứng khoán vào nửa cuối năm. Thị trường chứng khoán cũng đứng trước nhiều cơ hội gia tăng số lượng và chất lượng hàng hóa khi có nhiều doanh nghiệp quy mô lớn sẽ tiến hành chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết, cũng như sự ra đời và phát triển các sản phẩm đầu tư mới. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng được kỳ vọng tiếp tục phục hồi và phát triển, được hỗ trợ bởi nhu cầu vốn đầu tư tăng cao, trong khi các kênh cung cấp vốn truyền thống như ngân hàng vẫn đang gặp nhiều hạn chế và cạnh tranh. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý đến những thách thức trong ngắn hạn như bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục kéo dài và khả năng xảy ra dịch chuyển các dòng vốn khi lãi suất hoặc chính sách thương mại của các nước lớn trên thế giới có sự thay đổi, cũng như các áp lực lên tình hình lạm phát và xuất nhập khẩu trong nước. Nhìn chung, nửa cuối năm 2026 vẫn còn nhiều thách thức nhưng cũng có nhiều hơn các cơ hội đầu tư trên cả thị trường trái phiếu và cổ phiếu, đòi hỏi sự thận trọng, phân tích và đánh giá kỹ lưỡng.
Từ các phân tích thị trường như trên, Quỹ CBPF sẽ tiếp tục tận dụng các cơ hội từ thị trường sơ cấp cũng như thị trường thứ cấp để gia tăng lợi suất và hiệu quả đầu tư, tuy nhiên vẫn duy trì sự cẩn trọng trong quản trị rủi ro của từng khoản đầu tư cũng như của toàn bộ danh mục nhằm tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng và nhà đầu tư.
VI. 	THÔNG TIN KHÁC	
Quỹ không có nhân viên và được quản lý bởi Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản lý Quỹ Chubb Life (“Công ty Quản lý Quỹ”). Công ty Quản lý Quỹ được thành lập theo Giấy phép số 52/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24 tháng 10 năm 2013.







Nhân sự Ban điều hành công ty Quản lý quỹ gồm có:

	Họ và tên
	Chức vụ
	Bằng cấp
	Quá trình công tác

	Nguyễn Trọng Nghĩa
	Chủ tịch Công ty
	Đại học Chuyên ngành Toán Tin – Đại Học Khoa học Tự nhiên.
Thành viên hiệp hội định phí Hoa Kỳ
	Từ 6/2008 đến 6/2014: Phó Trưởng phòng – Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Việt Nam
Từ 7/2014 đến 4/2019: Giám đốc – Công ty TNHH Manulife Việt Nam
Từ 5/2019 đến 4/2020: Phó Chủ tịch – Công ty Bảo hiểm Allianz Ayudhya
Từ 5/2020 – 6/2023: Phó Tổng Giám đốc – Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Generali Việt Nam
Từ 7/2023 - nay: Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Việt Nam
Từ 6/2024 – 09/02/2026: Phó Chủ tịch - Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Chubb Life
Từ 10/02/2026 – nay: Chủ tịch - Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Chubb Life


	Đặng Thị Hồng Loan
	Giám đốc Công ty
	CFA
	Từ 2010 - 2016: Trưởng phòng cấp cao Đầu tư và Ngân Quỹ Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam
Từ 2016 - 2019: Phó Giám đốc bộ phận chiến lược xây dựng và phân tích Kế hoạch tài chính Công ty tài chính Prudential Việt Nam
Từ 12/2019 - nay: Giám đốc - Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Chubb Life



Ban đại diện quỹ gồm có:
	[bookmark: _Hlk14188218]Họ và tên
	Chức vụ
	Bằng cấp
	Quá trình công tác

	Trịnh Thanh Cần
	Chủ tịch 
	Cử nhân
	Từ 2000 - 2002: Trợ lý nghiên cứu - Công ty Quản lý quỹ Tower Mỹ
Từ 2002 - 2003: Chuyên viên - Ngân hàng Downey Savings - Mỹ
Từ 2003 - 2005: Chuyên viên đầu tư - Công ty Quản lý Quỹ Vinacapital Việt Nam
Từ 2005 - 2006: Giám đốc Quan hệ KH - Ngân hàng HSBC Việt Nam
Từ 2006 - 2007: Giám đốc đầu tư - Công ty Quản lý Quỹ Bản Việt
Từ 2007 - 2011: Giám đốc phân tích - Công ty Chứng khoán Bản Việt
Từ 2011 - 2015: Giám đốc điều hành khối Tư vấn tài chính Doanh nghiệp - Công ty Chứng khoán HSC
Từ 2015 - 2022: Tổng giám đốc - Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Từ 4/2022 - nay: Tổng giám đốc - Công ty CP Chứng khoán KAFI

	Nguyễn Trọng Đức
	Thành viên 
	Thạc sỹ
	Từ 1995 - 1999: Kiểm toán viên - Công ty Kiểm toán KPMG
Từ 1999 - 2000: Trưởng phòng KTNB - Công ty Victoria Việt Nam Group
Từ 2000 - 2002: Giám đốc tài chính tập đoàn - Công ty Victoria Việt Nam Group
Từ 2002 - 2004: Giám đốc tài chính - Công ty Philips Electronics Việt nam.
Từ 2004 - 2015: Giám đốc tài chính - Công ty Ogilvy & Mather Việt Nam. 
Từ 2015 - 2018: Giám đốc điều hành hoạt động/Giám đốc tài chính - Công ty Ogilvy & Mather Việt Nam
Từ 6/2018 - 2019: Tổng giám đốc - Công ty Ogilvy & Mather Việt Nam.

	Trần Việt Hương
	Thành viên
	Luật sư
	Từ 1995 - 1997: Tư vấn thuế & Đầu tư - Công ty kiểm toán và tư vấn Cooper & Lybrand – AISC
Từ 1998 - 2000: Tư vấn thuế & Đầu tư - Công ty Kiểm toán KPMG
Từ 2000 - 2003: Phó trưởng Đại diện - VPĐD Pacific Rim Enterprises, LLC
Từ 2003 - 2006: Phó giám đốc - Công ty TNHH Nhiệt Đới
Từ 2006 - 2008: Phó Tổng giám đốc - Công ty CP An Gia
Từ 2011 - nay: Luật sư thành viên - Công ty luật Avenir
Từ 2010 - nay: Giám đốc Điều hành - Công ty TNHH Mễ Tân



Nhân sự điều hành Quỹ gồm có:
	[bookmark: _Hlk14191481]Họ và tên
	Chức vụ
	Bằng cấp
	Quá trình công tác

	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Thành viên
	Cử nhân
	Từ 2003 - 2006: Nhân viên giao dịch – Cty Cổ phần Chứng Khoán Mê Kông.
Từ 2007 - 2011: Trưởng phòng DVKH – Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam.
Từ 2011 - 2012: Trưởng phòng Môi giới – Cty CP Chứng khoán Golden Bridge.
Từ 2013 - 2015: Phụ trách phòng Phát triển khách hàng – Công ty CP Chứng khoán MB.
Từ 2015 – nay: Trưởng phòng - Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Chubb Life.

	Đinh Thị Hồng Vân
	Thành viên
	Cử nhân
	Từ 09/2011-12/2011: Nhân viên phân tích tài chính – Công ty CP Đầu tư Long Quân.
Từ 01/2012-01/2020: Nhân viên phân tích đầu tư - Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Long.
Từ 02/2020 – 09/2020: Phó Giám đốc Tài chính – Kế hoạch Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV 
Từ 09/2020 đến nay: Phó phòng - Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Chubb Life.


	
	
TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2026
ĐẠI DIỆN CÔNG TY QLQ CHUBB LIFE
Chủ tịch Công ty



Nguyễn Trọng Nghĩa



Khối lượng TPDN phát hành theo ngành 6 tháng 2026


Ngân hàng	Bất động sản	Tiêu dùng	Xây dựng	Tài chính	Nông nghiệp	Chứng khoán	Khác	0.48313066259189646	0.38444856853470055	3.1434358410136122E-2	2.9401531220038541E-2	2.4479102916231184E-2	1.5964632336672512E-2	1.1541897025003004E-2	1.9599246965321591E-2	

NAV/CCQ

Tuần 14	Tuần 15	Tuần 16	Tuần 17	Tuần 18	Tuần 19	Tuần 20	Tuần 21	Tuần 22	Tuần 23	Tuần 24	Tuần 25	Tuần 26	13988.49	14004.29	14018.72	14033.86	14082.64	14062.6	14079.4	14097.13	14169.37	14176.34	14125.33	14125.03	14180.87	
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		Sum of GTPH (TỶ ĐỒNG)		Column Labels

		Row Labels		CÔNG CHÚNG		RIÊNG LẺ		Grand Total

		BẤT ĐỘNG SẢN				72,244		72,244

		CHỨNG KHOÁN		1,000		1,169		2,169

		CÔNG NGHIỆP		400				400

		LĨNH VỰC KHÁC				400		400

		NĂNG LƯỢNG				2,103		2,103

		NGÂN HÀNG		16,933		73,855		90,788

		NGUYÊN VẬT LIỆU				200		200

		NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN		1,000		2,000		3,000

		TÀI CHÍNH		600		4,000		4,600

		TIỆN ÍCH				580		580

		TIÊU DÙNG		1,000		4,907		5,907

		XÂY DỰNG		3,900		1,625		5,525

		Grand Total		24,833		163,083		187,915

		BẤT ĐỘNG SẢN		72,244		38.4%

		CHỨNG KHOÁN		2,169		1.2%

		CÔNG NGHIỆP		400		0.2%

		LĨNH VỰC KHÁC		400		0.2%

		NĂNG LƯỢNG		2,103		1.1%

		NGÂN HÀNG		90,788		48.3%

		NGUYÊN VẬT LIỆU		200		0.1%

		NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN		3,000		1.6%

		TÀI CHÍNH		4,600		2.4%

		TIỆN ÍCH		580		0.3%

		TIÊU DÙNG		5,907		3.1%

		XÂY DỰNG		5,525		2.9%

				187,915		100.0%

		Ngân hàng		48.3%

		Bất động sản		38.4%

		Tiêu dùng		3.1%

		Xây dựng		2.9%

		Tài chính		2.4%

		Nông nghiệp		1.6%

		Chứng khoán		1.2%

		Khác		2.0%
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Danh sách phát hành 2026

		STT		TÊN DOANH NGHIỆP		NHÓM NGÀNH		GTPH (TỶ ĐỒNG)		MÃ TRÁI PHIẾU		LOẠI TRÁI PHIẾU		CÁCH THỨC PHÁT HÀNH		LÃI SUẤT (%/NĂM)		KỲ TRẢ LÃI (…THÁNG/LẦN)		NGÀY PHÁT HÀNH		NGÀY ĐÁO HẠN		KỲ HẠN		TÀI SẢN ĐẢM BẢO		ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ/LƯU KÝ

		1		CTCP NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM		NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN		1000		BAF126003		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		CÔNG CHÚNG		10%/NĂM		6		5/1/2026		5/1/2029		3

		2		CTCP TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND		BẤT ĐỘNG SẢN		190		KHG12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		2 KỲ ĐẦU: 13.5%/NĂM, CÁC KỲ SAU = LSTC + 4.5%/NĂM		6		6/1/2026		6/1/2031		5		Bảo lãnh thanh toán		Công ty cổ phần Chứng khoán HD

		3		CTCP KINH DOANH F88		TÀI CHÍNH		300		F88126002		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		CÔNG CHÚNG		10%/NĂM		3		10/1/2026		10/1/2028		2

		4		NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		2221.5		CTG2634T2/01		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		CÔNG CHÚNG		BÌNH QUÂN LSTK 12T VNĐ (VCB, BIDV, VIETIN, AGRI) + 1.25%/NĂM		6		20/1/2026		20/1/2034		8

		5		CTCP XÂY DỰNG COTECCONS		XÂY DỰNG		1400.0		CTD126006		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		CÔNG CHÚNG		9%/NĂM		6		30/1/2026		30/1/2029		3				Công ty cổ phần Chứng khoán SSI

		6		NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		1985.1508		BIDL2633001C		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		CÔNG CHÚNG		BÌNH QUÂN LSTK 12T VNĐ (VCB, BIDV, VIETIN, AGRI) + 1.6%/NĂM, NẾU TCPH KHÔNG MUA LẠI VÀO NGÀY THỰC HIỆN MUA LẠI, LS TỪ KỲ THỨ 11 = LSTC + 4.1%/NĂM		6		3/2/2026		3/2/2033		7				Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

		7		NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		1000		BIDL2634002C		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		CÔNG CHÚNG		BÌNH QUÂN LSTK 12T VNĐ (VCB, BIDV, VIETIN, AGRI) + 1.65%/NĂM, NẾU TCPH KHÔNG MUA LẠI VÀO NGÀY THỰC HIỆN MUA LẠI, LS TỪ KỲ THỨ 11 = LSTC + 3.32%/NĂM		6		3/2/2026		3/2/2034		8				Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

		8		NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		316.0253		BIDL2636003C		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		CÔNG CHÚNG		BÌNH QUÂN LSTK 12T VNĐ (VCB, BIDV, VIETIN, AGRI) + 1.65%/NĂM, NẾU TCPH KHÔNG MUA LẠI VÀO NGÀY THỰC HIỆN MUA LẠI, LS TỪ KỲ THỨ 11 = LSTC + 2.65%/NĂM		6		3/2/2026		3/2/2036		10				Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

		9		CTCP THIÊN PHÚC INVEST		BẤT ĐỘNG SẢN		79.5		TP112601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		2 KỲ ĐẦU: 11.5%/NĂM, CÁC KỲ SAU = LS CƠ SỞ KHDN 12T VNĐ (OCB) + 3.5%/NĂM		6		6/2/2026		6/2/2029		3		Bảo lãnh thanh toán		Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS

		10		CTCP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT		CHỨNG KHOÁN		70		VDS12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.5%/NĂM		1		4/3/2026		4/3/2027		1

		11		CTCP CHỨNG KHOÁN MB		CHỨNG KHOÁN		970		MBS12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		2 KỲ ĐẦU: 7.4%/NĂM, CÁC KỲ SAU = LSTC + 2.2%/NĂM		3		19/3/2026		19/3/2028		2				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		12		CT TNHH ĐẦU TƯ MARINA CENTER		BẤT ĐỘNG SẢN		10195.5		MAR12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU THEO CÁC KỲ NHƯ SAU:
20/03/2026 - 01/04/2026: 4%/NĂM
01/04/2026 - 01/01/2027: 4.5%/NĂM
01/01/2027 - 01/04/2027: 6.5%/NĂM
01/04/2027 - 01/01/2028: 8.5%/NĂM
CÁC KỲ SAU = BÌNH QUÂN LSTK 12T VNĐ (VCB, BIDV, VIETIN, AGRI) + 3%/NĂM		3		20/3/2026		20/3/2036		10		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		13		NHTMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH		NGÂN HÀNG		2282.2		HDBC7Y263301		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		CÔNG CHÚNG		BÌNH QUÂN LSTK 12T VNĐ (VCB, BIDV, VIETIN, AGRI) + 2.5%/NĂM		12		20/3/2026		20/3/2033		7

		14		NHTMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH		NGÂN HÀNG		2412.4		HDBC8Y263401		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		CÔNG CHÚNG		BÌNH QUÂN LSTK 12T VNĐ (VCB, BIDV, VIETIN, AGRI) + 2.7%/NĂM		12		20/3/2026		20/3/2034		8

		15		CT TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC		TÀI CHÍNH		450		EVF12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.5%/NĂM		12		23/3/2026		23/3/2034		8				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		16		CT TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT		BẤT ĐỘNG SẢN		3600		PDA12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		11%/NĂM		3		26/3/2026		26/3/2027		1		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		17		CT TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT		BẤT ĐỘNG SẢN		2000		PDA12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		4 KỲ ĐẦU: 11%/NĂM, CÁC KỲ SAU = LSTC + 2.01%/NĂM NHƯNG KHÔNG THẤP HƠN 11%/NĂM		3		26/3/2026		26/3/2028		2		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		18		CTCP TRANSIMEX		CÔNG NGHIỆP		400		TMS426010		chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		CÔNG CHÚNG		7%/NĂM		12		27/3/2026		27/3/2028		2				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		19		NHTMCP LỘC PHÁT VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		14.7035		LPB7Y202501		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		CÔNG CHÚNG		BÌNH QUÂN LSTK 12T VNĐ (VCB, BIDV, VIETIN, AGRI) + 2.5%/NĂM		12		30/3/2026		30/3/2033		7

		20		NHTMCP LỘC PHÁT VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		1001.785		LPB8Y202502		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		CÔNG CHÚNG		BÌNH QUÂN LSTK 12T VNĐ (VCB, BIDV, VIETIN, AGRI) + 2.7%/NĂM		12		30/3/2026		30/3/2034		8

		21		NHTMCP LỘC PHÁT VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		0.1		LPB10Y202503		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		CÔNG CHÚNG		BÌNH QUÂN LSTK 12T VNĐ (VCB, BIDV, VIETIN, AGRI) + 2.9%/NĂM		12		30/3/2026		30/3/2036		10

		22		CTCP THỜI ĐẠI MỚI T&T		BẤT ĐỘNG SẢN		8000		NTJ12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		10.5%/NĂM		6		31/3/2026		31/3/2030		4		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		23		NHTMCP NAM Á		NGÂN HÀNG		250		NAB12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		LSTC + 2.6%/NĂM		12		31/3/2026		31/3/2033		7				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		24		CT TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG PHÚ QUỐC		XÂY DỰNG		1500		PKC12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		4 KỲ ĐẦU: LSTC + 4.1%/NĂM NHƯNG KHÔNG THẤP HƠN 11%/NĂM, CÁC KỲ SAU = LSTC + 4.1%/NĂM		3		31/3/2026		31/3/2029		3		Bảo lãnh thanh toán		Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		25		CTCP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG		CHỨNG KHOÁN		1000		TCXPO2628001		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		CÔNG CHÚNG		KỲ ĐẦU: 8%/NĂM, CÁC KỲ SAU = BÌNH QUÂN LSTK 12T VNĐ (VCB, BIDV, VIETIN, AGRI) + 2.7%/NĂM		6		1/4/2026		1/4/2028		2				Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		26		NHTMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG		NGÂN HÀNG		1000		VPB12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8%/NĂM		12		6/4/2026		6/4/2029		3

		27		CTCP VINHOMES		BẤT ĐỘNG SẢN		6000		VHM12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		2 KỲ ĐẦU: 12.5%/NĂM, CÁC KỲ SAU = LSTC + 2%/NĂM		3		13/4/2026		13/10/2028		2.5		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		28		NHTMCP Nam Á		NGÂN HÀNG		400		NAB12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		LSTC + 2.6%/NĂM		12		15/4/2026		15/4/2033		7				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		29		CTCP BẤT ĐỘNG SẢN BCONS PS		BẤT ĐỘNG SẢN		276		BPS12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		11.5%/NĂM		6		16/4/2026		16/4/2030		4				Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

		30		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		500		MBB12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8%/NĂM		12		21/4/2026		21/4/2033		7				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		31		NHTMCP BẮC Á		NGÂN HÀNG		2000		BAB12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.4%/NĂM		12		21/4/2026		21/4/2028		2				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		32		NHTMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		2000		MSB12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.4%/NĂM		12		22/4/2026		22/4/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		33		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		1200		MBB12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8%/NĂM		3		22/4/2026		22/4/2033		7				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		34		CTCP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TAM TÀI LỘC		BẤT ĐỘNG SẢN		5700		LOC32601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		10%/NĂM		12		23/4/2026		23/4/2027		1		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		35		CT TNHH HÓA CHẤT HYOSUNG VINA		NGUYÊN VẬT LIỆU		200		HOS12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		9%/NĂM		6		23/4/2026		23/4/2027		1				Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam

		36		CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MINH AN		BẤT ĐỘNG SẢN		6200		MAD12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		10.5%/NĂM		6		23/4/2026		23/10/2028		2.5		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		37		CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MINH AN		BẤT ĐỘNG SẢN		1300		MAD32601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		10%/NĂM		12		23/4/2026		23/4/2027		1		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		38		NHTMCP VIỆT Á		NGÂN HÀNG		100		VAB12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		KỲ ĐẦU: 9,0%/NĂM  CÁC KỲ SAU: BQLSTKCN 12T VNĐ (BIDV, CTG, AGRIBANK, VCB) + 3,5%/NĂM; TRƯỜNG HỢP KHÔNG MUA LẠI: + 5,5%/NĂM (02 NĂM CUỐI)		12		23/4/2026		23/4/2033		7				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		39		CT TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA HƯNG		BẤT ĐỘNG SẢN		1064.8		AGH12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		11%/NĂM		12		23/4/2026		23/4/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán BETA

		40		CTCP PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ		BẤT ĐỘNG SẢN		150		VPI12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 11,5%/NĂM CÁC KỲ SAU: BQLSTKCN 12T VNĐ (VCB, BIDV, CTG, AGRIBANK) + 4,5%/NĂM (TỐI THIỂU 10,0%/NĂM)		6		23/4/2026		23/4/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		41		NHTMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		500		TCB12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.5%/NĂM		12		24/4/2026		24/4/2029		3				Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		42		NHTMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		2000		TCB12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.6%/NĂM		12		24/4/2026		24/4/2029		3				Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		43		NHTMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		2500		TCB12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.7%/NĂM		12		24/4/2026		24/4/2029		3				Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		44		CT TNHH THĂNG LONG		BẤT ĐỘNG SẢN		459		THL12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		FLOOR 9%/NĂM | LS THẢ NỔI = LS CƠ SỞ KHDN LỚN 3T VNĐ (TECHCOMBANK)		N/A		24/4/2026		24/4/2031		5		Bảo lãnh thanh toán		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		45		NHTMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		3000		TCB12604		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.9%/NĂM		12		28/4/2026		28/4/2029		3				Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		46		NHTMCP KIÊN LONG		NGÂN HÀNG		1000		KLB7Y202502		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		CÔNG CHÚNG		LSTK 12T (KLB) + 1.8%/NĂM		12		28/4/2026		28/4/2033		7

		47		NHTMCP NAM Á		NGÂN HÀNG		1000		NAB12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8%/NĂM		12		28/4/2026		28/4/2028		2				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		48		NHTMCP PHƯƠNG ĐÔNG		NGÂN HÀNG		1900		OCB12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.6%/NĂM		12		28/4/2026		28/4/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		49		NHTMCP NAM Á		NGÂN HÀNG		1000		NAB12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8%/NĂM		12		28/4/2026		28/4/2028		2				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		50		NHTMCP PHƯƠNG ĐÔNG		NGÂN HÀNG		1000		OCB12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.6%/NĂM		12		29/4/2026		29/4/2029		3		Bảo lãnh thanh toán		Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		51		CTCP HOÀNG ANH GIA LAI		NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN		2000		HAG12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 10,5%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTC + 2,5%/NĂM		6		29/4/2026		29/4/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		52		CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI SƠN		BẤT ĐỘNG SẢN		2000		TSO12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		12.5%/NĂM		3		6/5/2026		6/5/2029		3				Công ty cổ phần Chứng khoán HD

		53		CTCP PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ		BẤT ĐỘNG SẢN		180		VPI12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		11.5%/NĂM		3		7/5/2026		7/5/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		54		NHTMCP BẮC Á		NGÂN HÀNG		1000		BAB12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		6 THÁNG ĐẦU: 8,6%/NĂM CÁC KỲ SAU: VNIBOR 3T + 0,8%/NĂM (XÁC ĐỊNH LẠI MỖI 3 THÁNG)		12		7/5/2026		7/5/2028		2				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		55		CTCP KINH DOANH F88		TÀI CHÍNH		300		F88126015 		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		CÔNG CHÚNG		10%/NĂM		3		7/5/2026		7/5/2028		2				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		56		CTCP VINHOMES		BẤT ĐỘNG SẢN		2000		VHM12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 12,5%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTC + 2,0%/NĂM (TỐI THIỂU 12,5%/NĂM)		3		11/5/2026		11/5/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		57		CTCP VINHOMES		BẤT ĐỘNG SẢN		1000		VHM12604		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 12,5%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTC + 2,0%/NĂM (TỐI THIỂU 12,5%/NĂM)		3		11/5/2026		11/5/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		58		CTCP VINHOMES		BẤT ĐỘNG SẢN		2000		VHM12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 12,5%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTC + 2,0%/NĂM (TỐI THIỂU 12,5%/NĂM)		3		11/5/2026		11/5/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		59		NHTMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		1000		MSB12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.4%/NĂM		12		12/5/2026		12/5/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		60		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		3500		MBB12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		BQLSTKCN 12T VNĐ (VCB, BIDV, CTG, AGRIBANK) + 2,3%/NĂM; TRƯỜNG HỢP KHÔNG MUA LẠI (NĂM 6-10): + 4,0%/NĂM		12		12/5/2026		12/5/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		61		CTCP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT		CHỨNG KHOÁN		128.9		VDS12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		9%/NĂM		1		12/5/2026		12/5/2027		1				Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

		62		NHTMCP BẮC Á		NGÂN HÀNG		1000		BAB12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.4%/NĂM		12		13/5/2026		13/5/2028		2				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		63		NHTMCP BẮC Á		NGÂN HÀNG		1000		BAB12604		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		6 THÁNG ĐẦU: 8,6%/NĂM CÁC KỲ SAU: VNIBOR 3T + 0,8%/NĂM (XÁC ĐỊNH LẠI MỖI 3 THÁNG)		12		14/5/2026		14/5/2028		2				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		64		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		300		MBB12604		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.3%/NĂM		12		15/5/2026		15/5/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		65		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		50		MBB12606		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.3%/NĂM		12		15/5/2026		15/5/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		66		CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI SƠN		BẤT ĐỘNG SẢN		2000		TSO12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		12.5%/NĂM		3		15/5/2026		15/5/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán HD

		67		NHTMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		2000		TCB12605		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.4%/NĂM		12		18/5/2026		18/5/2029		3				Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		68		CTCP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TRUNG NAM		NĂNG LƯỢNG		173		TRE32602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		KỲ ĐẦU: 10,70%/NĂM CÁC KỲ SAU: BQLSTKCN 12T VNĐ (CTG, AGRIBANK, VCB, BIDV) + 5,50%/NĂM				18/5/2026		18/5/2027		1		Bảo đảm bằng tài sản		Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		69		CTCP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TRUNG NAM		NĂNG LƯỢNG		1930		TRE32601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		KỲ ĐẦU: 10,70%/NĂM CÁC KỲ SAU: BQLSTKCN 12T VNĐ (CTG, AGRIBANK, VCB, BIDV) + 5,50%/NĂM				18/5/2026		18/5/2030		4		Bảo đảm bằng tài sản		Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		70		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		100		MBB12607		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.3%/NĂM		12		19/5/2026		19/5/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		71		NHTMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH		NGÂN HÀNG		50		HDB12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		LSTC + 2.7%/NĂM		12		19/5/2026		19/5/2034		8				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		72		NHTMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		2000		MSB12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.45%/NĂM		12		20/5/2026		20/5/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		73		CT TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC		TÀI CHÍNH		550		EVF12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.5%/NĂM		12		20/5/2026		20/5/2034		7				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		74		CT TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOME CREDIT VIỆT NAM		TÀI CHÍNH		150		HCV12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		9.8%/NĂM		12		20/5/2026		20/5/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		75		NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		1014.8492		BIDL2633004C		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		CÔNG CHÚNG		BQLSTKCN 12T VNĐ (AGRIBANK, VCB, CTG, BIDV - HN) + 1,8%/NĂM; TRƯỜNG HỢP KHÔNG MUA LẠI: + 4,3%/NĂM (02 NĂM CUỐI)		6		20/5/2026		20/5/2033		7

		76		NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		1000		BIDL2633005C		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		CÔNG CHÚNG		BQLSTKCN 12T VNĐ (AGRIBANK, VCB, CTG, BIDV - HN) + 1.85%/NĂM; TRƯỜNG HỢP KHÔNG MUA LẠI: + 3.52%/NĂM (03 NĂM CUỐI)		6		20/5/2026		20/5/2034		8

		77		NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		1683.9747		BIDL2633006C		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		CÔNG CHÚNG		BQLSTKCN 12T VNĐ (AGRIBANK, VCB, CTG, BIDV - HN) + 1.9%/NĂM; TRƯỜNG HỢP KHÔNG MUA LẠI: + 2,9%/NĂM (05 NĂM CUỐI)		6		20/5/2026		20/5/2036		10

		78		CT TÀI CHÍNH TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TNHH MB SHINSEI		TÀI CHÍNH		1500		MSF12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		04 KỲ ĐẦU: 11,5%/NĂM CÁC KỲ SAU: BQLSTKCN 12T VNĐ (VCB, BIDV, CTG, AGRIBANK) + 5,50%/NĂM		3		20/5/2026		20/5/2032		6				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		79		CTCP FECON		XÂY DỰNG		125		FCN12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		11.0%/NĂM		3		20/5/2026		20/11/2027		1.5		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí

		80		NHTMCP PHƯƠNG ĐÔNG		NGÂN HÀNG		1000		OCB12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.6%/NĂM		12		21/5/2026		21/5/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		81		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		3000		MBB12608		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.3%/NĂM		12		21/5/2026		21/5/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		82		CTCP ĐẦU TƯ SCOMMERCE		TIỆN ÍCH		580		SCM12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		6.7%/NĂM		6		22/5/2026		22/5/2033		7				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		83		NHTMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		2000		TCB12606		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.4%/NĂM		12		22/5/2026		22/5/2029		3				Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		84		NHTMCP LỘC PHÁT VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		10		LPB12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		BQLSTKCN 12T VNĐ (BIDV, VCB, CTG, AGRIBANK) + 2,6%/NĂM; TRƯỜNG HỢP KHÔNG MUA LẠI: + 3,6%/NĂM (TỪ NĂM THỨ 06)		12		22/5/2026		22/5/2033		7				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		85		NHTMCP PHƯƠNG ĐÔNG		NGÂN HÀNG		1000		OCB12604		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.5%/NĂM		12		26/5/2026		26/5/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		86		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		200		MBB12609		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.3%/NĂM		12		26/5/2026		26/5/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		87		NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		175		BID12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		7.7%/NĂM		12		26/5/2026		26/5/2041		15				Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

		88		NHTMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		3500		TCB12607		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.4%/NĂM		12		27/5/2026		27/5/2029		3				Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		89		CT TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOME CREDIT VIỆT NAM		TÀI CHÍNH		1000		HCV12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		9.8%/NĂM		12		27/5/2026		27/5/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		90		NHTMCP PHƯƠNG ĐÔNG		NGÂN HÀNG		1000		OCB12605		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.6%/NĂM		12		28/5/2026		28/5/2028		2				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		91		NHTMCP BẮC Á		NGÂN HÀNG		2000		BAB12605		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.6%/NĂM		12		28/5/2026		28/5/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		92		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		300		MBB12610		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.3%/NĂM		12		28/5/2026		28/5/2031		5				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		93		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		1500		MBB12605		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		BQLSTKCN 12T VNĐ (VCB, BIDV, CTG, AGRIBANK) + 2,3%/NĂM; TRƯỜNG HỢP KHÔNG MUA LẠI: + 4,0%/NĂM (TỪ NĂM THỨ 06)		12		28/5/2026		28/5/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		94		CTCP VINHOMES		BẤT ĐỘNG SẢN		1000		VHM12606		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 12,5%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTC + 2,0%/NĂM (TỐI THIỂU 12,5%/NĂM)		3		28/5/2026		28/5/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		95		CTCP VINHOMES		BẤT ĐỘNG SẢN		3000		VHM12605		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 12,5%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTC + 2,0%/NĂM (TỐI THIỂU 12,5%/NĂM)		3		28/5/2026		28/5/2029		3				Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		96		NHTMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		500		TCB12608		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.4%/NĂM		12		28/5/2026		28/5/2028		2				Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		97		NHTMCP NAM Á		NGÂN HÀNG		1000		NAB202502		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		CÔNG CHÚNG		BQLSTKCN 12T VNĐ (AGRIBANK, CTG, BIDV, VCB) + 2,8%/NĂM; (TỪ NĂM THỨ 06): + 3,4%/NĂM		12		28/5/2026		28/5/2033		7

		98		NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		1000		BID12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		LSTC + 2,10%/NĂM; TRƯỜNG HỢP KHÔNG MUA LẠI: + 7,10%/NĂM (TỪ KỲ THỨ 06)		12		29/5/2026		29/5/2032		6				Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

		99		CT TNHH LẠC VIỆT QUY NHƠN		BẤT ĐỘNG SẢN		200		LVC12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		12.5%/NĂM		3		29/5/2026		29/5/2027		1		Bảo lãnh thanh toán		Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		100		NHTMCP Á CHÂU		NGÂN HÀNG		300		ACB12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8%/NĂM		12		29/5/2026		29/5/2031		5				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		101		NHTMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH		NGÂN HÀNG		850		HDB12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.3%/NĂM		12		29/5/2026		29/5/2031		5				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		102		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		100		MBB12611		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.3%/NĂM		12		29/5/2026		29/5/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		103		CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI SƠN		BẤT ĐỘNG SẢN		2000		TSO12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		12.5%/NĂM		3		29/5/2026		29/5/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán HD

		104		NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		1000		BID12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		LSTC + 2,15%/NĂM; TRƯỜNG HỢP KHÔNG MUA LẠI: + 3,82%/NĂM (TỪ KỲ THỨ 06)		12		1/6/2026		1/6/2034		8				Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

		105		NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		400		VCB12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		7.9%/NĂM				2/6/2026		2/6/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		106		CTCP PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ		BẤT ĐỘNG SẢN		150		VPI12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 11,5%/NĂM CÁC KỲ SAU: BQLSTKCN 12T VNĐ (VCB, BIDV, CTG, AGRIBANK) + 4,5%/NĂM (TỐI THIỂU 10,5%/NĂM)		6		2/6/2026		2/6/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		107		CTCP VINPEARL		TIÊU DÙNG		4907		VPL12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		04 KỲ ĐẦU: 12,0%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTC (MB) + 2,45%/NĂM (TỐI THIỂU 12,0%/NĂM)		3		3/6/2026		3/6/2031		5		Bảo đảm bằng tài sản		Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		108		CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI SƠN		BẤT ĐỘNG SẢN		2000		TSO12604		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		12.5%/NĂM		3		3/6/2026		3/6/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán HD

		109		NHTMCP LỘC PHÁT VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		10		LPB12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.6%/NĂM		12		3/6/2026		3/6/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		110		NHTMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		3000		TCB12609		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.4%/NĂM		12		4/6/2026		4/6/2029		3				Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		111		NHTMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		1500		TCB12610		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 8,4%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTC + 1,22%/NĂM		12		4/6/2026		4/6/2028		2				Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		112		NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		250		BID12604		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		LSTC + 2,1%/NĂM; TRƯỜNG HỢP KHÔNG MUA LẠI: + 7,1%/NĂM (TỪ KỲ THỨ 06)		12		4/6/2026		4/6/2032		6				Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

		113		CTCP TANDOLAND		BẤT ĐỘNG SẢN		300		TDR12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 12,0%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTKCN 12T VNĐ (OCB) + 5,1%/NĂM		6		4/6/2026		4/6/2031		5		Bảo lãnh thanh toán		Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS

		114		NHTMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		3000		TCB12612		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.5%/NĂM		12		5/6/2026		5/6/2029		3				Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		115		NHTMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		1500		TCB12611		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 8,4%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTC + 1,22%/NĂM		12		5/6/2026		5/6/2028		2				Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		116		NHTMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH		NGÂN HÀNG		450		HDB12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		LSTC + 2,70%/NĂM		12		5/6/2026		5/6/2034		8				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		117		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		100		MBB12613		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		LSTC + 2,40%/NĂM; TRƯỜNG HỢP KHÔNG MUA LẠI: + 4,00%/NĂM (TỪ KỲ THỨ 06)		12		5/6/2026		5/6/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		118		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		50		MBB12612		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.3%/NĂM		12		5/6/2026		5/6/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		119		CT TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOME CREDIT VIỆT NAM		TÀI CHÍNH		350		HCV12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		9.5%/NĂM		12		8/6/2026		8/6/2028		2				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		120		NHTMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG		NGÂN HÀNG		1000		VPB12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.6%/NĂM		12		8/6/2026		8/6/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		121		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		150		MBB12614		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.4%/NĂM		12		9/6/2026		9/6/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		122		NHTMCP LỘC PHÁT VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		100		LPB12604		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.6%/NĂM		12		9/6/2026		9/6/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		123		NHTMCP Á CHÂU		NGÂN HÀNG		1000		ACB12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.3%/NĂM		12		9/6/2026		9/6/2028		2				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		124		NHTMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH		NGÂN HÀNG		100		HDB12604		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		LSTC + 2,70%/NĂM		12		9/6/2026		9/6/2032		6				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		125		CTCP THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA		TIÊU DÙNG		999.9995		SBT426001		Có chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		CÔNG CHÚNG		9.5%/NĂM		3		10/6/2026		10/6/2028		2				Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank

		126		NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		150		BID12605		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		LSTC + 2,1%/NĂM; TRƯỜNG HỢP KHÔNG MUA LẠI: + 7,1%/NĂM (TỪ KỲ THỨ 06)		12		12/6/2026		12/6/2032		6				Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

		127		NHTMCP LỘC PHÁT VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		1000		LPB12605		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.6%/NĂM		12		15/6/2026		15/6/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		128		NHTMCP TIÊN PHONG		NGÂN HÀNG		200		TPB12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		BQLSTKCN 12T VNĐ (BIDV, VCB, CTG, AGRIBANK) + 3,1%/NĂM		6		17/6/2026		17/6/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		129		NHTMCP PHƯƠNG ĐÔNG		NGÂN HÀNG		1000		OCB12606		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.7%/NĂM		12		17/6/2026		17/6/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		130		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		100		MBB12615		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.3%/NĂM		12		18/6/2026		18/6/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		131		NHTMCP TIÊN PHONG		NGÂN HÀNG		320		TPB12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		BQLSTKCN 12T VNĐ (BIDV, VCB, CTG, AGRIBANK) + 3,4%/NĂM		12		18/6/2026		18/6/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		132		CTCP TANDOLAND		BẤT ĐỘNG SẢN		345		TDR12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 12,0%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTKCN 12T VNĐ (OCB) + 5,1%/NĂM		6		18/6/2026		18/6/2031		5		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS

		133		CT TNHH GREENLAND PHỐ HOA		BẤT ĐỘNG SẢN		354		GPH12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 11,0%/NĂM CÁC KỲ SAU: LS CƠ SỞ 12T VNĐ DN (OCB) + 3,0%/NĂM		6		18/6/2026		18/6/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS

		134		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		200		MBB12616		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.3%/NĂM		12		19/6/2026		19/6/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		135		CTCP VINHOMES		BẤT ĐỘNG SẢN		2000		VHM12610		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 12,5%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTC + 2,0%/NĂM (TỐI THIỂU 12,5%/NĂM)		3		20/6/2026		20/6/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		136		CTCP VINHOMES		BẤT ĐỘNG SẢN		1000		VHM12609		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 12,5%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTC + 2,0%/NĂM (TỐI THIỂU 12,5%/NĂM)		3		20/6/2026		20/6/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		137		CTCP VINHOMES		BẤT ĐỘNG SẢN		1000		VHM12608		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 12,5%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTC + 2,0%/NĂM (TỐI THIỂU 12,5%/NĂM)		3		20/6/2026		20/8/2029		3.1666666667		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		138		CTCP VINHOMES		BẤT ĐỘNG SẢN		2000		VHM12607		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 12,5%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTC + 2,0%/NĂM (TỐI THIỂU 12,5%/NĂM)		3		20/6/2026		20/8/2029		3.1666666667		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		139		NHTMCP PHƯƠNG ĐÔNG		NGÂN HÀNG		2000		OCB12607		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.0%/NĂM		12		22/6/2026		22/6/2028		2				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		140		CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH		XÂY DỰNG		2500		CII425002		Có chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		CÔNG CHÚNG		04 KỲ ĐẦU: 10,0%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTKCN 12T VNĐ (VCB) + 3,5%/NĂM		3		25/6/2026		25/6/2041		15

		141		NHTMCP LỘC PHÁT VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		2990		LPB12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		BQLSTKCN 12T VNĐ (BIDV, VCB, CTG, AGRIBANK) + 2,6%/NĂM; TRƯỜNG HỢP KHÔNG MUA LẠI: + 3,6%/NĂM (TỪ NĂM THỨ 06)		12		19/6/2026		19/6/2033		7				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		142		CTCP CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH ENCAPITAL		LĨNH VỰC KHÁC		400		ECF32601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		11,1%/NĂM		12		25/6/2026		25/6/2027		1				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		143		CTCP ĐÔ THỊ DU LỊCH CẦN GIỜ		BẤT ĐỘNG SẢN		2500		CGT12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 12,5%/NĂM  CÁC KỲ SAU: LSTC + 5,5%/NĂM (TỐI THIỂU 12,5%/NĂM)		3		24/6/2026		24/6/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank

		144		NHTMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG		NGÂN HÀNG		1500		VPB12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8,7%/NĂM		12		25/6/2026		25/6/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam





Corporate bond issued 2026

		NO		ISSUER		SECTOR		INITIAL VALUE		BOND CODE		BOND ADDITONAL INFORMAITON		TYPE OF PLACEMENT		COUPON RATE		INTEREST PAYMENT PERIOD (MONTHS)		ISSUING DATE		MATURITY DATE		TERM (YEARS)		COLLATERAL		DEPOSITORY AGENT

		1		BAF VIET NAM AGRICULTURE JOINT STOCK COMPANY		AGRICULTURE & FISHERY		1000		BAF126003		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PUBLIC		10%/YEAR		6		5/1/2026		5/1/2029		3

		2		KHAI HOAN LAND GROUP JOINT STOCK COMPANY		REAL ESTATE		190		KHG12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		FIRST 2 PERIODS = 13.5%/YEAR, REMAINING PERIODS = REFERENCE RATE + 4.5%/YEAR		6		6/1/2026		6/1/2031		5		PAYMENT GUARANTEE		HDB SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		3		F88 BUSINESS JOINT STOCK COMPANY		FINANCE		300		F88126002		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PUBLIC		10%/YEAR		3		10/1/2026		10/1/2028		2

		4		VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE		BANKING		2221.495		CTG2634T2/01		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PUBLIC		12-MONTH DEPOSIT RATE (VCB, BIDV, CTG, AGRB) + 1.25%/YEAR		6		20/1/2026		20/1/2034		8

		5		COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY		CONSTRUCTION		1400		CTD126006		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PUBLIC		9%/YEAR		6		30/1/2026		30/1/2029		3				SSI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		6		JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM		BANKING		1985.1508		BIDL2633001C		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PUBLIC		12-MONTH DEPOSIT RATE (VCB, BIDV, CTG, AGRB) + 1.6%/YEAR, IF ISSUERS DO NOT REPURCHASE, FROM THE 11TH PERIOD = REFERENCE RATE + 4.1%/YEAR		6		3/2/2026		3/2/2033		7				JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM

		7		JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM		BANKING		1000		BIDL2634002C		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PUBLIC		12-MONTH DEPOSIT RATE (VCB, BIDV, CTG, AGRB) + 1.65%/YEAR, IF ISSUERS DO NOT REPURCHASE, FROM THE 11TH PERIOD = REFERENCE RATE + 3.32%/YEAR		6		3/2/2026		3/2/2034		8				JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM

		8		JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM		BANKING		316.0253		BIDL2636003C		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PUBLIC		12-MONTH DEPOSIT RATE (VCB, BIDV, CTG, AGRB) + 1.65%/YEAR, IF ISSUERS DO NOT REPURCHASE, FROM THE 11TH PERIOD = REFERENCE RATE + 2.65%/YEAR		6		3/2/2026		3/2/2036		10				JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM

		9		THIEN PHUC INVEST JOINT STOCK COMPANY		REAL ESTATE		79.5		TP112601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		FIRST 2 PERIODS = 11.5%/YEAR, REMAINING PERIODS = 12-MONTH BASE RATE FOR ENTERPRISES (OCB) + 3.5%/YEAR		6		6/2/2026		6/2/2029		3		PAYMENT GUARANTEE		OCBS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		10		VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION		SECURITIES		70		VDS12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.5%/YEAR		1		4/3/2026		4/3/2027		1

		11		MB SECURITIES JOINT STOCK COMPANY		SECURITIES		970		MBS12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		FIRST 2 PERIODS = 7.4%/YEAR, REMAINING PERIODS = REFERENCE RATE + 2.2%/YEAR		3		19/3/2026		19/3/2028		2				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		12		MARINA CENTER INVESTMENT COMPANY LIMITED		REAL ESTATE		10195.5		MAR12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		1ST PERIOD (ISSUING DATE - APRIL 4TH, 2026): 4%/YEAR
2ND PERIOD (APRIL 1ST, 2026 - JANUARY 1ST, 2027): 4.5%/YEAR
3RD PERIOD (JANUARY 1ST, 2027 - APRIL 1ST, 2027): 6.5%/YEAR
4TH PERIOD (APRIL 1ST, 2027 - JANUARY 1ST, 2028): 8.5%/YEAR
REMAINING PERIODS = 12-MONTH DEPOSIT RATE (VCB, BIDV, CTG, AGRB) + 3%/YEAR		3		20/3/2026		20/3/2036		10		SECURED BY PROPERTY		TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		13		HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK		BANKING		2282.2		HDBC7Y263301		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PUBLIC		12-MONTH DEPOSIT RATE (VCB, BIDV, CTG, AGRB) + 2.5%/YEAR		12		20/3/2026		20/3/2033		7

		14		HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK		BANKING		2412.4		HDBC8Y263401		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PUBLIC		12-MONTH DEPOSIT RATE (VCB, BIDV, CTG, AGRB) + 2.7%/YEAR		12		20/3/2026		20/3/2034		8

		15		EVN FINANCE JOINT STOCK COMPANY		FINANCE		450		EVF12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.5%/YEAR		12		23/3/2026		23/3/2034		8				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		16		PHAT DAT DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED		REAL ESTATE		3600		PDA12602		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		11%/YEAR		3		26/3/2026		26/3/2027		1		SECURED BY PROPERTY		TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		17		PHAT DAT DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED		REAL ESTATE		2000		PDA12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		FIRST 4 PERIODS = 11%/YEAR, REMAINING PERIODS = REFERENCE RATE + 2.01%/YEAR AND NOT BELOW 11%/YEAR		3		26/3/2026		26/3/2028		2		SECURED BY PROPERTY		TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		18		TRANSIMEX CORPORATION		INDUSTRIAL		400		TMS426010				PUBLIC		7%/YEAR		12		27/3/2026		27/3/2028		2

		19		FORTUNE VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK		BANKING		14.7035		LPB7Y202501		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PUBLIC		12-MONTH DEPOSIT RATE (VCB, BIDV, CTG, AGRB) + 2.5%/YEAR		12		30/3/2026		30/3/2033		7

		20		FORTUNE VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK		BANKING		1001.785		LPB8Y202502		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PUBLIC		12-MONTH DEPOSIT RATE (VCB, BIDV, CTG, AGRB) + 2.7%/YEAR		12		30/3/2026		30/3/2034		8

		21		FORTUNE VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK		BANKING		0.1		LPB10Y202503		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PUBLIC		12-MONTH DEPOSIT RATE (VCB, BIDV, CTG, AGRB) + 2.9%/YEAR		12		30/3/2026		30/3/2036		10

		22		NEW TIMES T&T JOINT STOCK COMPANY		REAL ESTATE		8000		NTJ12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		10.5%/YEAR		6		31/3/2026		31/3/2030		4		SECURED BY PROPERTY		TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		23		NAM A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		250		NAB12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		REFERANCE RATE + 2.6%/YEAR		12		31/3/2026		31/3/2033		7				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		24		PHU QUOC CONSTRUCTION LIMITED LIABILITY COMPANY		CONSTRUCTION		1500		PKC12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		FIRST 4 PERIODS: REFERENCE RATE + 4.1%/YEAR BUT NOT LOWER THAN 11%/YEAR; SUBSEQUENT PERIODS = REFERENCE RATE + 4.1%/YEAR		3		31/3/2026		31/3/2029		3				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		25		TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY		SECURITIES		1000		TCXPO2628001		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PUBLIC		FIRST PERIOD = 8%/YEAR, REMAINING PERIODS = 12-MONTH DEPOSIT RATE (VCB, BIDV, CTG, AGRB) + 2.7%/YEAR		6		1/4/2026		1/4/2028		2

		26		VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK		BANKING		1000		VPB12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8%/YEAR		12		6/4/2026		6/4/2029		3

		27		VINHOMES JOINT STOCK COMPANY		REAL ESTATE		6000		VHM12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		FIRST 2 PERIODS = 12.5%/YEAR, REMAINING PERIODS = REFERENCE RATE + 2%/YEAR		3		13/4/2026		13/10/2028		2.5		SECURED BY PROPERTY		TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		28		NAM A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		400		NAB12602		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		REFERANCE RATE + 2.6%/YEAR		12		15/4/2026		15/4/2033		7				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		29		VINGROUP JOINT STOCK COMPANY		REAL ESTATE		350 MILLION USD		VICD2328003		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		INTERNATIONAL		5.5%/YEAR		6		16/4/2026		16/4/2031		5

		30		BCON PS REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY		REAL ESTATE		276		BPS12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		11.5%/YEAR		6		16/4/2026		16/4/2030		4

		31		MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		500		MBB12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8%/YEAR		12		21/4/2026		21/4/2033		7				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		32		BAC A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		2000		BAB12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.4%/YEAR		12		21/4/2026		21/4/2028		2				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		33		VIETNAM MARITIME COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		2000		MSB12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.4%/YEAR		12		22/4/2026		22/4/2029		3				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		34		MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		1200		MBB12602		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8%/YEAR		3		22/4/2026		22/4/2033		7				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		35		TAM TAI LOC IMPORT EXPORT TRADING JOINT STOCK COMPANY		REAL ESTATE		5700		LOC32601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		10%/YEAR		12		23/4/2026		23/4/2027		1		SECURED BY PROPERTY		TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		36		HYOSUNG VINA CHEMICALS CO., LTD		MATERIALS		200		HOS12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		9%/YEAR		6		23/4/2026		23/4/2027		1				SHINHAN SECURITIES VIETNAM COMPANY LIMITED

		37		MINH AN REAL ESTATE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY		REAL ESTATE		6200		MAD12602		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		10.5%/YEAR		6		23/4/2026		23/10/2028		2.5		SECURED BY PROPERTY		TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		38		MINH AN REAL ESTATE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY		REAL ESTATE		1300		MAD32601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		10%/YEAR		12		23/4/2026		23/4/2027		1		SECURED BY PROPERTY		TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		39		VIETNAM-ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		100		VAB12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		1ST PERIOD: 9.0%/YEAR; SUBSEQUENT PERIODS: AVG. 12M INDIVIDUAL VND SAVINGS RATE (BIDV, CTG, AGRIBANK, VCB) + 3.5%/YEAR; IF NO BUYBACK: + 5.5%/YEAR (LAST 2 YEARS)		12		23/4/2026		23/4/2033		7				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		40		AN GIA HUNG REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED		REAL ESTATE		1064.8		AGH12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		11%/YEAR		12		23/4/2026		23/4/2029		3		SECURED BY PROPERTY		BETA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		41		VAN PHU REAL ESTATE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY		REAL ESTATE		150		VPI12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		FIRST 2 PERIODS: 11.5%/YEAR; SUBSEQUENT PERIODS: AVG. 12M INDIVIDUAL VND SAVINGS RATE (VCB, BIDV, CTG, AGRIBANK) + 4.5%/YEAR (FLOOR: 10.0%/YEAR)		6		23/4/2026		23/4/2029		3		SECURED BY PROPERTY		VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		42		VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		500		TCB12602		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.5%/YEAR		12		24/4/2026		24/4/2029		3				TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		43		VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		2000		TCB12603		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.6%/YEAR		12		24/4/2026		24/4/2029		3				TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		44		VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		2500		TCB12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.7%/YEAR		12		24/4/2026		24/4/2029		3				TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		45		THANG LONG LIMITED LIABILITY COMPANY		REAL ESTATE		459		THL12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		FLOOR RATE 9%/YEAR | FLOATING RATE = LARGE CORPORATE BASE RATE 3-MONTH VND (TECHCOMBANK)		N/A		24/4/2026		24/4/2031		5		PAYMENT GUARANTEE		TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		46		VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		3000		TCB12604		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.9%/YEAR		12		28/4/2026		28/4/2029		3				TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		47		KIEN LONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		1000		KLB7Y202502		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PUBLIC		12M SAVINGS RATE (KLB) + 1.8%/YEAR		12		28/4/2026		28/4/2033		7

		48		NAM A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		1000		NAB12603		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8%/YEAR		12		28/4/2026		28/4/2028		2				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		49		ORIENT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		1900		OCB12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.6%/YEAR		12		28/4/2026		28/4/2029		3				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		50		NAM A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		1000		NAB12603		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8%/YEAR		12		28/4/2026		28/4/2028		2				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		51		ORIENT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		1000		OCB12602		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.6%/YEAR		12		29/4/2026		29/4/2029		3		PAYMENT GUARANTEE		VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		52		HOANG ANH GIA LAI JOINT STOCK COMPANY		AGRICULTURE & FISHERY		2000		HAG12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		FIRST 2 PERIODS: 10.5%/YEAR; SUBSEQUENT PERIODS: REFERENCE RATE + 2.5%/YEAR		6		29/4/2026		29/4/2029		3				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		53		THAI SON INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION		REAL ESTATE		2000		TSO12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		12.5%/YEAR		3		6/5/2026		6/5/2029		3				HD SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		54		VAN PHU REAL ESTATE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY		REAL ESTATE		180		VPI12602		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		11.5%/YEAR		3		7/5/2026		7/5/2029		3		SECURED BY PROPERTY		VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		55		BAC A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		1000		BAB12602		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		FIRST 6 MONTHS = 8.6%/YEAR, REMAINING PERIODS = 3-MONTH VNIBOR + 0.8%/YEAR (RESET EVERY 3 MONTHS)		12		7/5/2026		7/5/2028		2				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		56		F88 BUSINESS JOINT STOCK COMPANY		FINANCE		300		F88126015 		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PUBLIC		10%/YEAR		3		7/5/2026		7/5/2028		2				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		57		VINHOMES JOINT STOCK COMPANY		REAL ESTATE		2000		VHM12602		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		FIRST 2 PERIODS = 12.5%/YEAR, REMAINING PERIODS = REFERENCE RATE + 2.0%/YEAR (MINIMUM 12.5%/YEAR)		3		11/5/2026		11/5/2029		3		SECURED BY PROPERTY		TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		58		VINHOMES JOINT STOCK COMPANY		REAL ESTATE		1000		VHM12604		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		FIRST 2 PERIODS = 12.5%/YEAR, REMAINING PERIODS = REFERENCE RATE + 2.0%/YEAR (MINIMUM 12.5%/YEAR)		3		11/5/2026		11/5/2029		3		SECURED BY PROPERTY		TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		59		VINHOMES JOINT STOCK COMPANY		REAL ESTATE		2000		VHM12603		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		FIRST 2 PERIODS = 12.5%/YEAR, REMAINING PERIODS = REFERENCE RATE + 2.0%/YEAR (MINIMUM 12.5%/YEAR)		3		11/5/2026		11/5/2029		3		SECURED BY PROPERTY		TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		60		VIETNAM MARITIME COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		1000		MSB12602		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.4%/YEAR		12		12/5/2026		12/5/2029		3				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		61		MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		3500		MBB12603		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		12-MONTH DEPOSIT RATE (VCB, BIDV, CTG, AGRB) + 2.3%/YEAR, IF ISSUER DOES NOT REPURCHASE (YEAR 6–10) = REFERENCE RATE + 4.0%/YEAR		12		12/5/2026		12/5/2036		10				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		62		VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION		SECURITIES		128.9		VDS12602		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		9%/YEAR		1		12/5/2026		12/5/2027		1				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		63		BAC A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		1000		BAB12603		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.4%/YEAR		12		13/5/2026		13/5/2028		2				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		64		BAC A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		1000		BAB12604		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		FIRST 6 MONTHS = 8.6%/YEAR, REMAINING PERIODS = 3-MONTH VNIBOR + 0.8%/YEAR (RESET EVERY 3 MONTHS)		12		14/5/2026		14/5/2028		2				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		65		MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		300		MBB12604		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.3%/YEAR		12		15/5/2026		15/5/2036		10				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		66		MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		50		MBB12606		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.3%/YEAR		12		15/5/2026		15/5/2036		10				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		67		THAI SON INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION		REAL ESTATE		2000		TSO12602		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		12.5%/YEAR		3		15/5/2026		15/5/2029		3		SECURED BY PROPERTY		HD SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		68		VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		2000		TCB12605		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.4%/YEAR		12		18/5/2026		18/5/2029		3				TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		69		TRUNG NAM RENEWABLE ENERGY CORPORATION		ENERGY		173		TRE32602		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		FIRST PERIOD = 10.70%/YEAR, REMAINING PERIODS = 12-MONTH DEPOSIT RATE (CTG, AGRB, VCB, BIDV) + 5.50%/YEAR				18/5/2026		18/5/2027		1		SECURED BY PROPERTY		VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		70		TRUNG NAM RENEWABLE ENERGY CORPORATION		ENERGY		1930		TRE32601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		FIRST PERIOD = 10.70%/YEAR, REMAINING PERIODS = 12-MONTH DEPOSIT RATE (CTG, AGRB, VCB, BIDV) + 5.50%/YEAR				18/5/2026		18/5/2030		4		SECURED BY PROPERTY		VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		71		MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		100		MBB12607		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.3%/YEAR		12		19/5/2026		19/5/2036		10				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		72		HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK		BANKING		50		HDB12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		REFERENCE RATE + 2.7%/YEAR		12		19/5/2026		19/5/2034		8				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		73		VIETNAM MARITIME COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		2000		MSB12603		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.45%/YEAR		12		20/5/2026		20/5/2029		3				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		74		EVN FINANCE JOINT STOCK COMPANY		FINANCE		550		EVF12602		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.5%/YEAR		12		20/5/2026		20/5/2034		7				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		75		HOME CREDIT VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED		FINANCE		150		HCV12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		9.8%/YEAR		12		20/5/2026		20/5/2029		3				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		76		JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM		BANKING		1014.8492		BIDL2633004C		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PUBLIC		12-MONTH DEPOSIT RATE (AGRB, VCB, CTG, BIDV) + 1.8%/YEAR, IF ISSUER DOES NOT REPURCHASE (LAST 2 YEARS) + 4.3%/YEAR		6		20/5/2026		20/5/2033		7

		77		JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM		BANKING		1000		BIDL2633005C		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PUBLIC		12-MONTH DEPOSIT RATE (AGRB, VCB, CTG, BIDV) + 1.85%/YEAR, IF ISSUER DOES NOT REPURCHASE (LAST 3 YEARS) + 3.52%/YEAR		6		20/5/2026		20/5/2034		8

		78		JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM		BANKING		1683.9747		BIDL2633006C		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PUBLIC		12-MONTH DEPOSIT RATE (AGRB, VCB, CTG, BIDV) + 1.9%/YEAR, IF ISSUER DOES NOT REPURCHASE (THE LAST 5 YEARS) + 2.9%/YEAR		6		20/5/2026		20/5/2036		10

		79		MB SHINSEI FINANCE LIMITED LIABILITY COMPANY		FINANCE		1500		MSF12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		FIRST 4 PERIODS = 11.5%/YEAR, REMAINING PERIODS = 12-MONTH DEPOSIT RATE (VCB, BIDV, CTG, AGRB) + 5.50%/YEAR		3		20/5/2026		20/5/2032		6				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		80		FECON CORPORATION		CONSTRUCTION		125		FCN12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		11.0%/YEAR		3		20/5/2026		20/11/2027		1.5		SECURED BY PROPERTY		PETROVIETNAM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		81		ORIENT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		1000		OCB12603		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.6%/YEAR		12		21/5/2026		21/5/2029		3				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		82		MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		3000		MBB12608		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.3%/YEAR		12		21/5/2026		21/5/2029		3				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		83		SCOMMERCE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY		UTILITIES		580		SCM12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		6.7%/YEAR		6		22/5/2026		22/5/2033		7				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		84		VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		2000		TCB12606		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.4%/YEAR		12		22/5/2026		22/5/2029		3				TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		85		FORTUNE VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK		BANKING		10		LPB12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		12-MONTH DEPOSIT RATE (BIDV, VCB, CTG, AGRB) + 2.6%/YEAR, IF ISSUER DOES NOT REPURCHASE, FROM THE 6TH YEAR = 12-MONTH DEPOSIT RATE (BIDV, VCB, CTG, AGRB) + 3.6%/YEAR		12		22/5/2026		22/5/2033		7				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		86		ORIENT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		1000		OCB12604		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.5%/YEAR		12		26/5/2026		26/5/2029		3				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		87		MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		200		MBB12609		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.3%/YEAR		12		26/5/2026		26/5/2036		10				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		88		JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM		BANKING		175		BID12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		7.7%/YEAR		12		26/5/2026		26/5/2041		15				JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM

		89		VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		3500		TCB12607		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.4%/YEAR		12		27/5/2026		27/5/2029		3				TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		90		HOME CREDIT VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED		FINANCE		1000		HCV12602		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		9.8%/YEAR		12		27/5/2026		27/5/2029		3				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		91		ORIENT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		1000		OCB12605		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.6%/YEAR		12		28/5/2026		28/5/2028		2				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		92		BAC A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		2000		BAB12605		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.6%/YEAR		12		28/5/2026		28/5/2029		3				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		93		MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		300		MBB12610		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.3%/YEAR		12		28/5/2026		28/5/2031		5				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		94		MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		1500		MBB12605		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		12-MONTH DEPOSIT RATE (VCB, BIDV, CTG, AGRB) + 2.3%/YEAR, IF ISSUER DOES NOT REPURCHASE, FROM THE 6TH YEAR = 12-MONTH DEPOSIT RATE (VCB, BIDV, CTG, AGRB) + 4.0%/YEAR		12		28/5/2026		28/5/2036		10				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		95		VINHOMES JOINT STOCK COMPANY		REAL ESTATE		1000		VHM12606		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		FIRST 2 PERIODS = 12.5%/YEAR, REMAINING PERIODS = REFERENCE RATE + 2.0%/YEAR (MINIMUM 12.5%/YEAR)		3		28/5/2026		28/5/2029		3		SECURED BY PROPERTY		TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		96		VINHOMES JOINT STOCK COMPANY		REAL ESTATE		3000		VHM12605		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		FIRST 2 PERIODS = 12.5%/YEAR, REMAINING PERIODS = REFERENCE RATE + 2.0%/YEAR (MINIMUM 12.5%/YEAR)		3		28/5/2026		28/5/2029		3				TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		97		VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		500		TCB12608		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.4%/YEAR		12		28/5/2026		28/5/2028		2				TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		98		NAM A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		1000		NAB202502		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PUBLIC		12-MONTH DEPOSIT RATE (AGRB, CTG, BIDV, VCB) + 2.8%/YEAR, IF ISSUER DOES NOT REPURCHASE, FROM THE 6TH YEAR = 12-MONTH DEPOSIT RATE (AGRB, CTG, BIDV, VCB) + 3.4%/YEAR		12		28/5/2026		28/5/2033		7

		99		JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM		BANKING		1000		BID12602		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		REFERENCE RATE + 2.10%/YEAR, IF ISSUER DOES NOT REPURCHASE, FROM THE 6TH PERIOD = REFERENCE RATE + 7.10%/YEAR		12		29/5/2026		29/5/2032		6				JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM

		100		LAC VIET QUY NHON LIMITED LIABILITY COMPANY		REAL ESTATE		200		LVC12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		12.5%/YEAR		3		29/5/2026		29/5/2027		1		PAYMENT GUARANTEE		VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		101		ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		300		ACB12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8%/YEAR		12		29/5/2026		29/5/2031		5				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		102		HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK		BANKING		850		HDB12602		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.3%/YEAR		12		29/5/2026		29/5/2031		5				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		103		MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		100		MBB12611		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.3%/YEAR		12		29/5/2026		29/5/2036		10				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		104		THAI SON INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION		REAL ESTATE		2000		TSO12603		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		12.5%/YEAR		3		29/5/2026		29/5/2029		3		SECURED BY PROPERTY		HD SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		105		JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM		BANKING		1000		BID12603		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		REFERENCE RATE + 2.15%/YEAR, IF ISSUER DOES NOT REPURCHASE, FROM THE 6TH PERIOD = REFERENCE RATE + 3.82%/YEAR		12		1/6/2026		1/6/2034		8				JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM

		106		JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM		BANKING		400		VCB12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		7.9%/YEAR				2/6/2026		2/6/2036		10				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		107		VAN PHU REAL ESTATE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY		REAL ESTATE		150		VPI12603		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		FIRST 2 PERIODS = 11.5%/YEAR, REMAINING PERIODS = 12-MONTH DEPOSIT RATE (VCB, BIDV, CTG, AGRB) + 4.5%/YEAR (MINIMUM 10.5%/YEAR)		6		2/6/2026		2/6/2029		3		SECURED BY PROPERTY		VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		108		VINPEARL JOINT STOCK COMPANY		CONSUMER SERVICES		4907		VPL12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		FIRST 4 PERIODS = 12.0%/YEAR, REMAINING PERIODS = REFERENCE RATE (MB) + 2.45%/YEAR (MINIMUM 12.0%/YEAR)		3		3/6/2026		3/6/2031		5		SECURED BY PROPERTY		VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		109		THAI SON INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION		REAL ESTATE		2000		TSO12604		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		12.5%/YEAR		3		3/6/2026		3/6/2029		3		SECURED BY PROPERTY		HD SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		110		FORTUNE VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK		BANKING		10		LPB12603		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.6%/YEAR		12		3/6/2026		3/6/2029		3				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		111		VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		3000		TCB12609		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.4%/YEAR		12		4/6/2026		4/6/2029		3				TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		112		VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		1500		TCB12610		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		FIRST 2 PERIODS = 8.4%/YEAR, REMAINING PERIODS = REFERENCE RATE + 1.22%/YEAR		12		4/6/2026		4/6/2028		2				TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		113		JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM		BANKING		250		BID12604		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		REFERENCE RATE + 2.10%/YEAR, IF ISSUER DOES NOT REPURCHASE, FROM THE 6TH PERIOD = REFERENCE RATE + 7.10%/YEAR		12		4/6/2026		4/6/2032		6				JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM

		114		TANDOLAND JOINT STOCK COMPANY		REAL ESTATE		300		TDR12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		FIRST 2 PERIODS = 12.0%/YEAR, REMAINING PERIODS = 12-MONTH DEPOSIT RATE VND (OCB) + 5.1%/YEAR		6		4/6/2026		4/6/2031		5		SECURED BY PROPERTY		OCBS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		115		VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		3000		TCB12612		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.5%/YEAR		12		5/6/2026		5/6/2029		3				TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		116		VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		1500		TCB12611		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		FIRST 2 PERIODS = 8.4%/YEAR, REMAINING PERIODS = REFERENCE RATE + 1.22%/YEAR		12		5/6/2026		5/6/2028		2				TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		117		HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK		BANKING		450		HDB12603		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		REFERENCE RATE + 2.70%/YEAR		12		5/6/2026		5/6/2034		8				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		118		MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		100		MBB12613		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		REFERENCE RATE + 2.40%/YEAR, IF ISSUER DOES NOT REPURCHASE, FROM THE 6TH PERIOD = REFERENCE RATE + 4.00%/YEAR		12		5/6/2026		5/6/2036		10				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		119		MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		50		MBB12612		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.3%/YEAR		12		5/6/2026		5/6/2036		10				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		120		HOME CREDIT VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED		FINANCE		350		HCV12603		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		9.5%/YEAR		12		8/6/2026		8/6/2028		2				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		121		VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK		BANKING		1000		VPB12602		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.6%/YEAR		12		8/6/2026		8/6/2029		3				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		122		MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		150		MBB12614		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.4%/YEAR		12		9/6/2026		9/6/2036		10				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		123		FORTUNE VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK		BANKING		100		LPB12604		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.6%/YEAR		12		9/6/2026		9/6/2029		3				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		124		ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		1000		ACB12602		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.3%/YEAR		12		9/6/2026		9/6/2028		2				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		125		HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK		BANKING		100		HDB12604		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		REFERENCE RATE + 2.70%/YEAR		12		9/6/2026		9/6/2032		6				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		126		THANH THANH CONG - BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY		CONSUMER SERVICES		999.9995		SBT426001		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PUBLIC		9.5%/YEAR		3		10/6/2026		10/6/2028		2				VIETINBANK SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		127		JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM		BANKING		150		BID12605		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		REFERENCE RATE + 2.1%/YEAR, IF ISSUER DOES NOT REPURCHASE, FROM THE 6TH PERIOD = REFERENCE RATE + 7.1%/YEAR		12		12/6/2026		12/6/2032		6				JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM

		128		FORTUNE VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK		BANKING		1000		LPB12605		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.6%/YEAR		12		15/6/2026		15/6/2029		3				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		129		TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		200		TPB12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		12-MONTH DEPOSIT RATE (BIDV, VCB, CTG, AGRB) + 3.1%/YEAR		6		17/6/2026		17/6/2036		10				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		130		ORIENT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		1000		OCB12606		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.7%/YEAR		12		17/6/2026		17/6/2029		3				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		131		MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		100		MBB12615		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.3%/YEAR		12		18/6/2026		18/6/2036		10				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		132		TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		320		TPB12602		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		12-MONTH DEPOSIT RATE (BIDV, VCB, CTG, AGRB) + 3.4%/YEAR		12		18/6/2026		18/6/2036		10				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		133		TANDOLAND JOINT STOCK COMPANY		REAL ESTATE		345		TDR12602		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		FIRST 2 PERIODS = 12.0%/YEAR, REMAINING PERIODS = 12-MONTH DEPOSIT RATE (OCB) + 5.1%/YEAR		6		18/6/2026		18/6/2031		5		SECURED BY PROPERTY		OCBS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		134		GREENLAND PHO HOA COMPANY LIMITED		REAL ESTATE		354		GPH12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		FIRST 2 PERIODS = 11.0%/YEAR, REMAINING PERIODS = 12-MONTH DEPOSIT RATE (OCB) + 3.0%/YEAR		6		18/6/2026		18/6/2029		3		SECURED BY PROPERTY		OCBS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		135		MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		200		MBB12616		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.3%/YEAR		12		19/6/2026		19/6/2036		10				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		136		VINHOMES JOINT STOCK COMPANY		REAL ESTATE		2000		VHM12610		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		FIRST 2 PERIODS = 12.5%/YEAR, REMAINING PERIODS = REFERENCE RATE + 2.0%/YEAR (MINIMUM 12.5%/YEAR)		3		20/6/2026		20/6/2029		3		SECURED BY PROPERTY		TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		137		VINHOMES JOINT STOCK COMPANY		REAL ESTATE		1000		VHM12609		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		FIRST 2 PERIODS = 12.5%/YEAR, REMAINING PERIODS = REFERENCE RATE + 2.0%/YEAR (MINIMUM 12.5%/YEAR)		3		20/6/2026		20/6/2029		3		SECURED BY PROPERTY		TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		138		VINHOMES JOINT STOCK COMPANY		REAL ESTATE		1000		VHM12608		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		FIRST 2 PERIODS = 12.5%/YEAR, REMAINING PERIODS = REFERENCE RATE + 2.0%/YEAR (MINIMUM 12.5%/YEAR)		3		20/6/2026		20/8/2029		3.1666666667		SECURED BY PROPERTY		TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		139		VINHOMES JOINT STOCK COMPANY		REAL ESTATE		2000		VHM12607		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		FIRST 2 PERIODS = 12.5%/YEAR, REMAINING PERIODS = REFERENCE RATE + 2.0%/YEAR (MINIMUM 12.5%/YEAR)		3		20/6/2026		20/8/2029		3.1666666667		SECURED BY PROPERTY		TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		140		ORIENT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK		BANKING		2000		OCB12607		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.0%/YEAR		12		22/6/2026		22/6/2028		2				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		141		HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY		CONSTRUCTION		2500		CII425002		CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PUBLIC		FIRST 4 PERIODS = 10.0%/YEAR, REMAINING PERIODS = 12-MONTH DEPOSIT RATE (VCB) + 3.5%/YEAR		3		25/6/2026		25/6/2041		15

		142		FORTUNE VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK		BANKING		2990		LPB12602		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		12-MONTH DEPOSIT RATE (BIDV, VCB, CTG, AGRB) + 2.6%/YEAR, IF ISSUER DOES NOT REPURCHASE, FROM THE 6TH YEAR = 12-MONTH DEPOSIT RATE (BIDV, VCB, CTG, AGRB) + 3.6%/YEAR		12		19/6/2026		19/6/2033		7				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		143		ENCAPITAL FINANCIAL TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY		OTHERS		400		ECF32601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		11.1%/YEAR		12		25/6/2026		25/6/2027		1				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION

		144		CANGIO TOURIST CITY CORPORATION		REAL ESTATE		2500		CGT12601		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, SECURED		PRIVATE		FIRST 2 PERIODS = 12.5%/YEAR, REMAINING PERIODS = REFERENCE RATE + 5.5%/YEAR (MINIMUM 12.5%/YEAR)		3		24/6/2026		24/6/2029		3		SECURED BY PROPERTY		LPBANK SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

		145		VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK		BANKING		1500		VPB12603		NON-CONVERTIBLE, NON-WARRANTED, UNSECURED		PRIVATE		8.7%/YEAR		12		25/6/2026		25/6/2029		3				VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION





Q2.26

		STT		TÊN DOANH NGHIỆP		NHÓM NGÀNH		GTPH (TỶ ĐỒNG)		MÃ TRÁI PHIẾU		LOẠI TRÁI PHIẾU		CÁCH THỨC PHÁT HÀNH		LÃI SUẤT (%/NĂM)		KỲ TRẢ LÃI (…THÁNG/LẦN)		NGÀY PHÁT HÀNH		NGÀY ĐÁO HẠN		KỲ HẠN		TÀI SẢN ĐẢM BẢO		ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ/LƯU KÝ

		1		CTCP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG		CHỨNG KHOÁN		1000		TCXPO2628001		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		CÔNG CHÚNG		KỲ ĐẦU: 8%/NĂM, CÁC KỲ SAU = BÌNH QUÂN LSTK 12T VNĐ (VCB, BIDV, VIETIN, AGRI) + 2.7%/NĂM		6		1/4/2026		1/4/2028		2				Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		2		NHTMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG		NGÂN HÀNG		1000		VPB12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8%/NĂM		12		6/4/2026		6/4/2029		3

		3		CTCP VINHOMES		BẤT ĐỘNG SẢN		6000		VHM12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		2 KỲ ĐẦU: 12.5%/NĂM, CÁC KỲ SAU = LSTC + 2%/NĂM		3		13/4/2026		13/10/2028		2.5		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		4		NHTMCP Nam Á		NGÂN HÀNG		400		NAB12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		LSTC + 2.6%/NĂM		12		15/4/2026		15/4/2033		7				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		5		CTCP BẤT ĐỘNG SẢN BCONS PS		BẤT ĐỘNG SẢN		276		BPS12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		11.5%/NĂM		6		16/4/2026		16/4/2030		4				Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

		6		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		500		MBB12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8%/NĂM		12		21/4/2026		21/4/2033		7				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		7		NHTMCP BẮC Á		NGÂN HÀNG		2000		BAB12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.4%/NĂM		12		21/4/2026		21/4/2028		2				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		8		NHTMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		2000		MSB12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.4%/NĂM		12		22/4/2026		22/4/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		9		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		1200		MBB12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8%/NĂM		3		22/4/2026		22/4/2033		7				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		10		CTCP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TAM TÀI LỘC		BẤT ĐỘNG SẢN		5700		LOC32601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		10%/NĂM		12		23/4/2026		23/4/2027		1		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		11		CT TNHH HÓA CHẤT HYOSUNG VINA		NGUYÊN VẬT LIỆU		200		HOS12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		9%/NĂM		6		23/4/2026		23/4/2027		1				Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam

		12		CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MINH AN		BẤT ĐỘNG SẢN		6200		MAD12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		10.5%/NĂM		6		23/4/2026		23/10/2028		2.5		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		13		CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MINH AN		BẤT ĐỘNG SẢN		1300		MAD32601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		10%/NĂM		12		23/4/2026		23/4/2027		1		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		14		NHTMCP VIỆT Á		NGÂN HÀNG		100		VAB12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		KỲ ĐẦU: 9,0%/NĂM  CÁC KỲ SAU: BQLSTKCN 12T VNĐ (BIDV, CTG, AGRIBANK, VCB) + 3,5%/NĂM; TRƯỜNG HỢP KHÔNG MUA LẠI: + 5,5%/NĂM (02 NĂM CUỐI)		12		23/4/2026		23/4/2033		7				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		15		CT TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA HƯNG		BẤT ĐỘNG SẢN		1064.8		AGH12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		11%/NĂM		12		23/4/2026		23/4/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán BETA

		16		CTCP PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ		BẤT ĐỘNG SẢN		150		VPI12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 11,5%/NĂM CÁC KỲ SAU: BQLSTKCN 12T VNĐ (VCB, BIDV, CTG, AGRIBANK) + 4,5%/NĂM (TỐI THIỂU 10,0%/NĂM)		6		23/4/2026		23/4/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		17		NHTMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		500		TCB12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.5%/NĂM		12		24/4/2026		24/4/2029		3				Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		18		NHTMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		2000		TCB12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.6%/NĂM		12		24/4/2026		24/4/2029		3				Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		19		NHTMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		2500		TCB12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.7%/NĂM		12		24/4/2026		24/4/2029		3				Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		20		CT TNHH THĂNG LONG		BẤT ĐỘNG SẢN		459		THL12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		FLOOR 9%/NĂM | LS THẢ NỔI = LS CƠ SỞ KHDN LỚN 3T VNĐ (TECHCOMBANK)		N/A		24/4/2026		24/4/2031		5		Bảo lãnh thanh toán		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		21		NHTMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		3000		TCB12604		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.9%/NĂM		12		28/4/2026		28/4/2029		3				Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		22		NHTMCP KIÊN LONG		NGÂN HÀNG		1000		KLB7Y202502		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		CÔNG CHÚNG		LSTK 12T (KLB) + 1.8%/NĂM		12		28/4/2026		28/4/2033		7

		23		NHTMCP NAM Á		NGÂN HÀNG		1000		NAB12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8%/NĂM		12		28/4/2026		28/4/2028		2				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		24		NHTMCP PHƯƠNG ĐÔNG		NGÂN HÀNG		1900		OCB12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.6%/NĂM		12		28/4/2026		28/4/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		25		NHTMCP NAM Á		NGÂN HÀNG		1000		NAB12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8%/NĂM		12		28/4/2026		28/4/2028		2				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		26		NHTMCP PHƯƠNG ĐÔNG		NGÂN HÀNG		1000		OCB12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.6%/NĂM		12		29/4/2026		29/4/2029		3		Bảo lãnh thanh toán		Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		27		CTCP HOÀNG ANH GIA LAI		NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN		2000		HAG12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 10,5%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTC + 2,5%/NĂM		6		29/4/2026		29/4/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		28		CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI SƠN		BẤT ĐỘNG SẢN		2000		TSO12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		12.5%/NĂM		3		6/5/2026		6/5/2029		3				Công ty cổ phần Chứng khoán HD

		29		CTCP PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ		BẤT ĐỘNG SẢN		180		VPI12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		11.5%/NĂM		3		7/5/2026		7/5/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		30		NHTMCP BẮC Á		NGÂN HÀNG		1000		BAB12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		6 THÁNG ĐẦU: 8,6%/NĂM CÁC KỲ SAU: VNIBOR 3T + 0,8%/NĂM (XÁC ĐỊNH LẠI MỖI 3 THÁNG)		12		7/5/2026		7/5/2028		2				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		31		CTCP KINH DOANH F88		TÀI CHÍNH		300		F88126015 		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		CÔNG CHÚNG		10%/NĂM		3		7/5/2026		7/5/2028		2				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		32		CTCP VINHOMES		BẤT ĐỘNG SẢN		2000		VHM12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 12,5%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTC + 2,0%/NĂM (TỐI THIỂU 12,5%/NĂM)		3		11/5/2026		11/5/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		33		CTCP VINHOMES		BẤT ĐỘNG SẢN		1000		VHM12604		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 12,5%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTC + 2,0%/NĂM (TỐI THIỂU 12,5%/NĂM)		3		11/5/2026		11/5/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		34		CTCP VINHOMES		BẤT ĐỘNG SẢN		2000		VHM12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 12,5%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTC + 2,0%/NĂM (TỐI THIỂU 12,5%/NĂM)		3		11/5/2026		11/5/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		35		NHTMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		1000		MSB12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.4%/NĂM		12		12/5/2026		12/5/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		36		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		3500		MBB12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		BQLSTKCN 12T VNĐ (VCB, BIDV, CTG, AGRIBANK) + 2,3%/NĂM; TRƯỜNG HỢP KHÔNG MUA LẠI (NĂM 6-10): + 4,0%/NĂM		12		12/5/2026		12/5/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		37		CTCP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT		CHỨNG KHOÁN		128.9		VDS12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		9%/NĂM		1		12/5/2026		12/5/2027		1				Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

		38		NHTMCP BẮC Á		NGÂN HÀNG		1000		BAB12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.4%/NĂM		12		13/5/2026		13/5/2028		2				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		39		NHTMCP BẮC Á		NGÂN HÀNG		1000		BAB12604		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		6 THÁNG ĐẦU: 8,6%/NĂM CÁC KỲ SAU: VNIBOR 3T + 0,8%/NĂM (XÁC ĐỊNH LẠI MỖI 3 THÁNG)		12		14/5/2026		14/5/2028		2				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		40		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		300		MBB12604		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.3%/NĂM		12		15/5/2026		15/5/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		41		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		50		MBB12606		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.3%/NĂM		12		15/5/2026		15/5/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		42		CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI SƠN		BẤT ĐỘNG SẢN		2000		TSO12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		12.5%/NĂM		3		15/5/2026		15/5/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán HD

		43		NHTMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		2000		TCB12605		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.4%/NĂM		12		18/5/2026		18/5/2029		3				Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		44		CTCP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TRUNG NAM		NĂNG LƯỢNG		173		TRE32602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		KỲ ĐẦU: 10,70%/NĂM CÁC KỲ SAU: BQLSTKCN 12T VNĐ (CTG, AGRIBANK, VCB, BIDV) + 5,50%/NĂM				18/5/2026		18/5/2027		1		Bảo đảm bằng tài sản		Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		45		CTCP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TRUNG NAM		NĂNG LƯỢNG		1930		TRE32601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		KỲ ĐẦU: 10,70%/NĂM CÁC KỲ SAU: BQLSTKCN 12T VNĐ (CTG, AGRIBANK, VCB, BIDV) + 5,50%/NĂM				18/5/2026		18/5/2030		4		Bảo đảm bằng tài sản		Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		46		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		100		MBB12607		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.3%/NĂM		12		19/5/2026		19/5/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		47		NHTMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH		NGÂN HÀNG		50		HDB12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		LSTC + 2.7%/NĂM		12		19/5/2026		19/5/2034		8				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		48		NHTMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		2000		MSB12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.45%/NĂM		12		20/5/2026		20/5/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		49		CT TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC		TÀI CHÍNH		550		EVF12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.5%/NĂM		12		20/5/2026		20/5/2034		7				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		50		CT TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOME CREDIT VIỆT NAM		TÀI CHÍNH		150		HCV12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		9.8%/NĂM		12		20/5/2026		20/5/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		51		NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		1014.8492		BIDL2633004C		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		CÔNG CHÚNG		BQLSTKCN 12T VNĐ (AGRIBANK, VCB, CTG, BIDV - HN) + 1,8%/NĂM; TRƯỜNG HỢP KHÔNG MUA LẠI: + 4,3%/NĂM (02 NĂM CUỐI)		6		20/5/2026		20/5/2033		7

		52		NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		1000		BIDL2633005C		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		CÔNG CHÚNG		BQLSTKCN 12T VNĐ (AGRIBANK, VCB, CTG, BIDV - HN) + 1.85%/NĂM; TRƯỜNG HỢP KHÔNG MUA LẠI: + 3.52%/NĂM (03 NĂM CUỐI)		6		20/5/2026		20/5/2034		8

		53		NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		1683.9747		BIDL2633006C		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		CÔNG CHÚNG		BQLSTKCN 12T VNĐ (AGRIBANK, VCB, CTG, BIDV - HN) + 1.9%/NĂM; TRƯỜNG HỢP KHÔNG MUA LẠI: + 2,9%/NĂM (05 NĂM CUỐI)		6		20/5/2026		20/5/2036		10

		54		CT TÀI CHÍNH TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TNHH MB SHINSEI		TÀI CHÍNH		1500		MSF12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		04 KỲ ĐẦU: 11,5%/NĂM CÁC KỲ SAU: BQLSTKCN 12T VNĐ (VCB, BIDV, CTG, AGRIBANK) + 5,50%/NĂM		3		20/5/2026		20/5/2032		6				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		55		CTCP FECON		XÂY DỰNG		125		FCN12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		11.0%/NĂM		3		20/5/2026		20/11/2027		1.5		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí

		56		NHTMCP PHƯƠNG ĐÔNG		NGÂN HÀNG		1000		OCB12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.6%/NĂM		12		21/5/2026		21/5/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		57		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		3000		MBB12608		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.3%/NĂM		12		21/5/2026		21/5/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		58		CTCP ĐẦU TƯ SCOMMERCE		TIỆN ÍCH		580		SCM12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		6.7%/NĂM		6		22/5/2026		22/5/2033		7				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		59		NHTMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		2000		TCB12606		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.4%/NĂM		12		22/5/2026		22/5/2029		3				Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		60		NHTMCP LỘC PHÁT VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		10		LPB12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		BQLSTKCN 12T VNĐ (BIDV, VCB, CTG, AGRIBANK) + 2,6%/NĂM; TRƯỜNG HỢP KHÔNG MUA LẠI: + 3,6%/NĂM (TỪ NĂM THỨ 06)		12		22/5/2026		22/5/2033		7				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		61		NHTMCP PHƯƠNG ĐÔNG		NGÂN HÀNG		1000		OCB12604		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.5%/NĂM		12		26/5/2026		26/5/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		62		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		200		MBB12609		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.3%/NĂM		12		26/5/2026		26/5/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		63		NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		175		BID12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		7.7%/NĂM		12		26/5/2026		26/5/2041		15				Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

		64		NHTMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		3500		TCB12607		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.4%/NĂM		12		27/5/2026		27/5/2029		3				Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		65		CT TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOME CREDIT VIỆT NAM		TÀI CHÍNH		1000		HCV12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		9.8%/NĂM		12		27/5/2026		27/5/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		66		NHTMCP PHƯƠNG ĐÔNG		NGÂN HÀNG		1000		OCB12605		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.6%/NĂM		12		28/5/2026		28/5/2028		2				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		67		NHTMCP BẮC Á		NGÂN HÀNG		2000		BAB12605		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.6%/NĂM		12		28/5/2026		28/5/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		68		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		300		MBB12610		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.3%/NĂM		12		28/5/2026		28/5/2031		5				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		69		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		1500		MBB12605		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		BQLSTKCN 12T VNĐ (VCB, BIDV, CTG, AGRIBANK) + 2,3%/NĂM; TRƯỜNG HỢP KHÔNG MUA LẠI: + 4,0%/NĂM (TỪ NĂM THỨ 06)		12		28/5/2026		28/5/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		70		CTCP VINHOMES		BẤT ĐỘNG SẢN		1000		VHM12606		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 12,5%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTC + 2,0%/NĂM (TỐI THIỂU 12,5%/NĂM)		3		28/5/2026		28/5/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		71		CTCP VINHOMES		BẤT ĐỘNG SẢN		3000		VHM12605		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 12,5%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTC + 2,0%/NĂM (TỐI THIỂU 12,5%/NĂM)		3		28/5/2026		28/5/2029		3				Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		72		NHTMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		500		TCB12608		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.4%/NĂM		12		28/5/2026		28/5/2028		2				Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		73		NHTMCP NAM Á		NGÂN HÀNG		1000		NAB202502		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		CÔNG CHÚNG		BQLSTKCN 12T VNĐ (AGRIBANK, CTG, BIDV, VCB) + 2,8%/NĂM; (TỪ NĂM THỨ 06): + 3,4%/NĂM		12		28/5/2026		28/5/2033		7

		74		NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		1000		BID12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		LSTC + 2,10%/NĂM; TRƯỜNG HỢP KHÔNG MUA LẠI: + 7,10%/NĂM (TỪ KỲ THỨ 06)		12		29/5/2026		29/5/2032		6				Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

		75		CT TNHH LẠC VIỆT QUY NHƠN		BẤT ĐỘNG SẢN		200		LVC12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		12.5%/NĂM		3		29/5/2026		29/5/2027		1		Bảo lãnh thanh toán		Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		76		NHTMCP Á CHÂU		NGÂN HÀNG		300		ACB12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8%/NĂM		12		29/5/2026		29/5/2031		5				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		77		NHTMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH		NGÂN HÀNG		850		HDB12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.3%/NĂM		12		29/5/2026		29/5/2031		5				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		78		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		100		MBB12611		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.3%/NĂM		12		29/5/2026		29/5/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		79		CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI SƠN		BẤT ĐỘNG SẢN		2000		TSO12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		12.5%/NĂM		3		29/5/2026		29/5/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán HD

		80		NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		1000		BID12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSBĐ		RIÊNG LẺ		LSTC + 2,15%/NĂM; TRƯỜNG HỢP KHÔNG MUA LẠI: + 3,82%/NĂM (TỪ KỲ THỨ 06)		12		1/6/2026		1/6/2034		8				Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

		81		NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		400		VCB12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		7.9%/NĂM				2/6/2026		2/6/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		82		CTCP PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ		BẤT ĐỘNG SẢN		150		VPI12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 11,5%/NĂM CÁC KỲ SAU: BQLSTKCN 12T VNĐ (VCB, BIDV, CTG, AGRIBANK) + 4,5%/NĂM (TỐI THIỂU 10,5%/NĂM)		6		2/6/2026		2/6/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		83		CTCP VINPEARL		TIÊU DÙNG		4907		VPL12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		04 KỲ ĐẦU: 12,0%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTC (MB) + 2,45%/NĂM (TỐI THIỂU 12,0%/NĂM)		3		3/6/2026		3/6/2031		5		Bảo đảm bằng tài sản		Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		84		CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI SƠN		BẤT ĐỘNG SẢN		2000		TSO12604		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		12.5%/NĂM		3		3/6/2026		3/6/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán HD

		85		NHTMCP LỘC PHÁT VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		10		LPB12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.6%/NĂM		12		3/6/2026		3/6/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		86		NHTMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		3000		TCB12609		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.4%/NĂM		12		4/6/2026		4/6/2029		3				Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		87		NHTMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		1500		TCB12610		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 8,4%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTC + 1,22%/NĂM		12		4/6/2026		4/6/2028		2				Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		88		NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		250		BID12604		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		LSTC + 2,1%/NĂM; TRƯỜNG HỢP KHÔNG MUA LẠI: + 7,1%/NĂM (TỪ KỲ THỨ 06)		12		4/6/2026		4/6/2032		6				Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

		89		CTCP TANDOLAND		BẤT ĐỘNG SẢN		300		TDR12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 12,0%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTKCN 12T VNĐ (OCB) + 5,1%/NĂM		6		4/6/2026		4/6/2031		5		Bảo lãnh thanh toán		Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS

		90		NHTMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		3000		TCB12612		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.5%/NĂM		12		5/6/2026		5/6/2029		3				Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		91		NHTMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		1500		TCB12611		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 8,4%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTC + 1,22%/NĂM		12		5/6/2026		5/6/2028		2				Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		92		NHTMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH		NGÂN HÀNG		450		HDB12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		LSTC + 2,70%/NĂM		12		5/6/2026		5/6/2034		8				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		93		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		100		MBB12613		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		LSTC + 2,40%/NĂM; TRƯỜNG HỢP KHÔNG MUA LẠI: + 4,00%/NĂM (TỪ KỲ THỨ 06)		12		5/6/2026		5/6/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		94		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		50		MBB12612		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.3%/NĂM		12		5/6/2026		5/6/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		95		CT TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOME CREDIT VIỆT NAM		TÀI CHÍNH		350		HCV12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		9.5%/NĂM		12		8/6/2026		8/6/2028		2				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		96		NHTMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG		NGÂN HÀNG		1000		VPB12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.6%/NĂM		12		8/6/2026		8/6/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		97		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		150		MBB12614		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.4%/NĂM		12		9/6/2026		9/6/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		98		NHTMCP LỘC PHÁT VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		100		LPB12604		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.6%/NĂM		12		9/6/2026		9/6/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		99		NHTMCP Á CHÂU		NGÂN HÀNG		1000		ACB12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.3%/NĂM		12		9/6/2026		9/6/2028		2				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		100		NHTMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH		NGÂN HÀNG		100		HDB12604		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		LSTC + 2,70%/NĂM		12		9/6/2026		9/6/2032		6				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		101		CTCP THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA		TIÊU DÙNG		999.9995		SBT426001		Có chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		CÔNG CHÚNG		9.5%/NĂM		3		10/6/2026		10/6/2028		2				Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank

		102		NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		150		BID12605		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		LSTC + 2,1%/NĂM; TRƯỜNG HỢP KHÔNG MUA LẠI: + 7,1%/NĂM (TỪ KỲ THỨ 06)		12		12/6/2026		12/6/2032		6				Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

		103		NHTMCP LỘC PHÁT VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		1000		LPB12605		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.6%/NĂM		12		15/6/2026		15/6/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		104		NHTMCP TIÊN PHONG		NGÂN HÀNG		200		TPB12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		BQLSTKCN 12T VNĐ (BIDV, VCB, CTG, AGRIBANK) + 3,1%/NĂM		6		17/6/2026		17/6/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		105		NHTMCP PHƯƠNG ĐÔNG		NGÂN HÀNG		1000		OCB12606		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.7%/NĂM		12		17/6/2026		17/6/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		106		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		100		MBB12615		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.3%/NĂM		12		18/6/2026		18/6/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		107		NHTMCP TIÊN PHONG		NGÂN HÀNG		320		TPB12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		BQLSTKCN 12T VNĐ (BIDV, VCB, CTG, AGRIBANK) + 3,4%/NĂM		12		18/6/2026		18/6/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		108		CTCP TANDOLAND		BẤT ĐỘNG SẢN		345		TDR12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 12,0%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTKCN 12T VNĐ (OCB) + 5,1%/NĂM		6		18/6/2026		18/6/2031		5		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS

		109		CT TNHH GREENLAND PHỐ HOA		BẤT ĐỘNG SẢN		354		GPH12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 11,0%/NĂM CÁC KỲ SAU: LS CƠ SỞ 12T VNĐ DN (OCB) + 3,0%/NĂM		6		18/6/2026		18/6/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS

		110		NHTMCP QUÂN ĐỘI		NGÂN HÀNG		200		MBB12616		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.3%/NĂM		12		19/6/2026		19/6/2036		10				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		111		CTCP VINHOMES		BẤT ĐỘNG SẢN		2000		VHM12610		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 12,5%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTC + 2,0%/NĂM (TỐI THIỂU 12,5%/NĂM)		3		20/6/2026		20/6/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		112		CTCP VINHOMES		BẤT ĐỘNG SẢN		1000		VHM12609		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 12,5%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTC + 2,0%/NĂM (TỐI THIỂU 12,5%/NĂM)		3		20/6/2026		20/6/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		113		CTCP VINHOMES		BẤT ĐỘNG SẢN		1000		VHM12608		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 12,5%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTC + 2,0%/NĂM (TỐI THIỂU 12,5%/NĂM)		3		20/6/2026		20/8/2029		3.1666666667		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		114		CTCP VINHOMES		BẤT ĐỘNG SẢN		2000		VHM12607		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 12,5%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTC + 2,0%/NĂM (TỐI THIỂU 12,5%/NĂM)		3		20/6/2026		20/8/2029		3.1666666667		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

		115		NHTMCP PHƯƠNG ĐÔNG		NGÂN HÀNG		2000		OCB12607		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8.0%/NĂM		12		22/6/2026		22/6/2028		2				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		116		CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH		XÂY DỰNG		2500		CII425002		Có chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		CÔNG CHÚNG		04 KỲ ĐẦU: 10,0%/NĂM CÁC KỲ SAU: LSTKCN 12T VNĐ (VCB) + 3,5%/NĂM		3		25/6/2026		25/6/2041		15

		117		NHTMCP LỘC PHÁT VIỆT NAM		NGÂN HÀNG		2990		LPB12602		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		BQLSTKCN 12T VNĐ (BIDV, VCB, CTG, AGRIBANK) + 2,6%/NĂM; TRƯỜNG HỢP KHÔNG MUA LẠI: + 3,6%/NĂM (TỪ NĂM THỨ 06)		12		19/6/2026		19/6/2033		7				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		118		CTCP CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH ENCAPITAL		LĨNH VỰC KHÁC		400		ECF32601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		11,1%/NĂM		12		25/6/2026		25/6/2027		1				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

		119		CTCP ĐÔ THỊ DU LỊCH CẦN GIỜ		BẤT ĐỘNG SẢN		2500		CGT12601		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSBĐ		RIÊNG LẺ		02 KỲ ĐẦU: 12,5%/NĂM  CÁC KỲ SAU: LSTC + 5,5%/NĂM (TỐI THIỂU 12,5%/NĂM)		3		24/6/2026		24/6/2029		3		Bảo đảm bằng tài sản		Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank

		120		NHTMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG		NGÂN HÀNG		1500		VPB12603		Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không TSBĐ		RIÊNG LẺ		8,7%/NĂM		12		25/6/2026		25/6/2029		3				Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

								146,276.52

						Sum of GTPH (TỶ ĐỒNG)		Column Labels

						Row Labels		CÔNG CHÚNG		RIÊNG LẺ		Grand Total

						BẤT ĐỘNG SẢN				48,179		48,179

						CHỨNG KHOÁN		1,000		129		1,129

						LĨNH VỰC KHÁC				400		400

						NĂNG LƯỢNG				2,103		2,103

						NGÂN HÀNG		5,699		73,605		79,304

						NGUYÊN VẬT LIỆU				200		200

						NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN				2,000		2,000

						TÀI CHÍNH		300		3,550		3,850

						TIỆN ÍCH				580		580

						TIÊU DÙNG		1,000		4,907		5,907

						XÂY DỰNG		2,500		125		2,625

						Grand Total		10,499		135,778		146,277
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